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LỜI NÓI ĐẦU





Quý thầy cô thân mến!

Kế hoạch bài dạy CÔNG NGHỆ 5 là tài liệu tham khảo giúp các thầy cô thuận tiện triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 – môn CÔNG NGHỆ 5 và sách giáo khoa, sách giáo viên CÔNG NGHỆ 5 hiệu quả.
Mỗi bài học đều xác định rõ mục tiêu, quá trình tổ chức hoạt động và sản phẩm cụ thể. Điều này đảm bảo cho thầy cô kiểm soát được quá trình dạy học một cách tường minh (Mục tiêu như thế nào và thông qua hoạt động chính nào để có được sản phẩm phù hợp).
Chúng tôi hi vọng tài liệu Kế hoạch bài dạy này sẽ hữu ích, giúp thầy cô triển khai tốt nội dung giáo dục CÔNG NGHỆ 5 theo đúng mục tiêu đặt ra trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 – môn CÔNG NGHỆ 5.
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Phần một. CÔNG NGHỆ VÀ ĐỜI SỐNG
BÀI 1
VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHỆ (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
Vai trò của sản phẩm công nghệ trong đời sống.
2. Năng lực
· Năng lực công nghệ:
Nhận thức công nghệ: Trình bày được vai trò của sản phẩm công nghệ trong đời sống.
· Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu các vai trò của sản phẩm công nghệ trong đời sống hàng ngày.
+ Giao tiếp và hợp tác: Nhận biết và trao đổi với bạn và mọi người về vai trò của sản phẩm công nghệ trong đời sống vai trò của sản phẩm công nghệ trong đời sống; có thói quen trao đổi, thảo luận, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
3. Phẩm chất
Chăm chỉ: Ham học hỏi, tìm tòi để mở rộng hiểu biết, vận dụng những kiến thức đã học về vai trò của sản phẩm công nghệ vào trong cuộc sống.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK Công nghệ 5.
· Giấy A4, bút chì, bút dạ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động1. Mở đầu (5 phút)
a) Mục tiêu
Tạo tâm thế học tập; kích thích sự hứng thú, vui vẻ và liên hệ vào bài học.
b) Tổ chức thực hiện

	· GV yêu cầu HS quan sát bức tranh mở đầu trong SGK (trang 6 SGK).
· GV tổ chức cho HS tham gia hoạt động đóng vai theo nhóm đôi hỏi đáp về tác dụng của một sản phẩm công nghệ trong đời sống
· HS1: Nêu tên một sản phẩm công nghệ
	– HS quan sát.



	· HS2: Nêu cách con người sử dụng sản phẩm công nghệ đó.
· GV mời một vài nhóm trình bày, GV nhận xét và dẫn dắt HS vào bài mới: Con người sử dụng các sản phẩm công nghệ để phục vụ cho đời sống của mình thuận tiện và tốt hơn. Mỗi sản phẩm công nghệ có vai trò khác nhau, đáp ứng những nhu cầu khác nhau của con người. Hôm nay, lớp chúng mình sẽ cùng nhau đến với bài học “Vai trò của công nghệ”.
	– HS trả lời:
+ Xe máy, ô tô: giúp con người di chuyển nhanh chóng.
+ Tủ lạnh: để bảo quản thức ăn.
+ Điện thoại: giúp con người liên lạc với nhau,…

	2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới (15 phút)
a) Mục tiêu
Học sinh trình bày được vai trò của sản phẩm công nghệ trong đời sống.
b) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động khám phá 1 (5 phút)
· GV yêu cầu HS quan sát các sản phẩm công nghệ trong Hình 1 (SGK trang 6) và cho biết chúng có vai trò như thế nào trong đời sống.
· GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm 6 và vẽ sơ đồ tư duy trình bày kết quả thảo luận, gồm các nội dung: tên sản phẩm công nghệ, vai trò của sản phẩm đó trong đời sống.
· GV mời đại diện các nhóm dán bài làm của nhóm lên bảng và thuyết trình theo thứ tự nhóm
GV nhận xét bài làm của từng nhóm, tuyên dương các nhóm/ HS tích cực, có câu trả lời hay, chính xác.
Hoạt động khám phá 2 (10 phút)
· GV tổ chức cho HS tham gia hoạt động nhóm 6.
· GV chuẩn bị cho mỗi nhóm 3 chiếc giỏ có ghi tên như sau:
+ Đáp ứng nhu cầu ăn ở, đi lại, giải trí của con người.
+ Giúp tăng năng suất lao động.
+ Giúp cải thiện môi trường.
	
· HS quan sát tranh, thảo luận và vẽ sơ đồ tư duy.

· Đại diện nhóm lên bảng trình bày bài làm của nhóm mình.
· Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét bài làm của nhóm bạn.



	· GV hướng dẫn HS:
+ Các nhóm thảo luận và sắp xếp các thẻ tên sản phẩm công nghệ đã tìm hiểu ở Hoạt động khám phá 1 vào 3 chiếc giỏ sao cho vai trò của mỗi sản phẩm công nghệ phù hợp với tên của chiếc giỏ đó.
+ Ngoài ra, các nhóm viết tên thêm một số sản phẩm công nghệ khác rồi sắp xếp vào các giỏ theo đúng nhóm vai trò của sản phẩm.
+ Mỗi thẻ tên sản phẩm công nghệ trong Hình 1 để đúng giỏ được tính 1 sao.
+ Mỗi thẻ tên sản phẩm công nghệ khác với các sản phẩm trong Hình 1 để đúng giỏ được tính 2 sao.
· GV nhận xét và tổng kết hoạt động, tuyên dương nhóm/HS tích cực.
	· HS lắng nghe luật chơi và thực hiện:








· Đại diện các nhóm mang giỏ lên bảng để tính số sao của nhóm mình đạt được.
+ Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).

	– GV kết luận: Sản phẩm công nghệ có vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Chúng góp phần mang lại sự tiện nghi, đáp ứng các nhu cầu đa dạng của con người. Nhờ sử dụng sản phẩm công nghệ, năng suất lao động được nâng cao. Ngoài ra, sản phẩm công nghệ còn giúp xử lí các vấn đề môi trường, tạo ra môi trường sống trong lành và thuận tiện cho con người.
	· Đại diện các nhóm mang giỏ lên bảng để tính số sao của nhóm mình đạt được.
· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).

	3. Hoạt động 3. Luyện tập (10 phút)
a) Mục tiêu
HS luyện tập, khắc sâu kiến thức vừa học về vai trò của sản phẩm công nghệ trong đời sống.
b) Tổ chức thực hiện

	· GV tổ chức trò chơi “Hiểu ý đồng đội”.
· Luật chơi:
+ GV mời ba đội tham gia trò chơi tương ứng với ba nhóm vai trò vừa nêu trên. Mỗi đội gồm 3 HS.
+ Mỗi đội đứng xếp thành hàng dọc quay mặt xuống phía lớp.
+ HS 1: là HS đứng cuối hàng, bạn này nghĩ ra tên 1 sản phẩm công nghệ rồi dùng ngón tay viết lên lưng HS 2 (bạn đứng trước mình).
	· HS lắng nghe luật chơi và tham gia chơi.
· HS xung phong trả lời, các bạn khác nhận xét và bổ sung (nếu cần)



	+ HS 2 dùng ngón tay viết tên sản phẩm công nghệ lên lưng HS 3 (bạn đứng đầu hàng). HS 3 viết mô tả vai trò của sản phẩm đó lên bảng rồi giơ lên cho các bạn dưới lớp đoán tên đó là sản phẩm gì.
+ HS nào dưới lớp trả lời đúng sẽ được nhận quà tặng (GV chuẩn bị)
+ Trong 10 phút, đội nào có số sản phẩm được đoán đúng nhiều nhất sẽ là đội chiến thắng.
– GV nhận xét và công bố kết quả trò chơi, tuyên dương đội/HS tích cực.
	

	GV nhận xét tiết học và dặn dò HS chuẩn bị cho tiết sau.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
................................................................................................................................................   
................................................................................................................................................   
................................................................................................................................................   
................................................................................................................................................   

BÀI 1
VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHỆ (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
Những mặt trái khi sử dụng công nghệ.
2. Năng lực
· Năng lực công nghệ:
Sử dụng công nghệ: Nhận biết được những mặt trái khi sử dụng công nghệ.
· Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu những mặt trái khi sử dụng công nghệ trong đời sống hàng ngày.
+ Giao tiếp và hợp tác: Nhận biết và trao đổi với bạn và mọi người về những mặt trái khi sử dụng công nghệ trong đời sống; có thói quen trao đổi, thảo luận, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
3. Phẩm chất
Chăm chỉ: Ham học hỏi, tìm tòi để mở rộng hiểu biết, vận dụng những kiến thức đã học về vai trò của công nghệ vào trong cuộc sống.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK Công nghệ 5.
· Băng giấy trắng, bút dạ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	2. Hoạt động 1. Mở đầu (5 phút)
a) Mục tiêu
Tạo tâm thế học tập; kích thích sự hứng thú, vui vẻ và liên hệ vào bài học.
b) Tổ chức thực hiện

	· GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi “Tôi là”.
· Luật chơi:
+ GV chia lớp thành 2 đội ngồi tại chỗ.
+ Mỗi đội luân phiên gọi tên 1 sản phẩm công nghệ, đội kia sẽ nói vai trò của sản phẩm đó.
+ Lặp lại 3 lượt.
	– HS lắng nghe luật chơi và tham gia.

	– GV nhận xét và dẫn dắt vào bài: Sản phẩm công nghệ có vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Bên cạnh đó, còn tồn tại những mặt trái khi con người sử dụng công nghệ. Hôm nay, lớp chúng mình sẽ cùng nhau đến với tiết thứ hai của bài học “Vai trò của công nghệ” để tìm hiểu về những mặt trái khi sử dụng công nghệ.
	– HS lắng nghe.

	2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới (10 phút)
a) Mục tiêu
HS nhận biết được những mặt trái khi sử dụng công nghệ trong đời sống.
b) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động khám phá 1 (5 phút)
· GV yêu cầu HS quan sát sơ đồ trong Hình 2 (SGK trang 7) và cho biết công nghệ sản suất giấy trong sơ đồ có ảnh hưởng như thế nào đến môi trường.
· GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm 6 và viết câu trả lời ra các băng giấy.
· GV mời đại diện các nhóm dán bài làm của nhóm lên bảng và thuyết trình theo thứ tự nhóm.
	
· HS quan sát hình, thảo luận và viết kết quả thảo luận ra các băng giấy.
· Đại diện nhóm lên bảng trình bày bài làm của nhóm mình.



	· GV nhận xét bài làm của từng nhóm, tuyên dương các nhóm/ HS tích cực, có câu trả lời hay, chính xác.
Hoạt động khám phá 2 (5 phút)
· GV tổ chức cho HS tham gia hoạt động nhóm 6. GV chuẩn bị cho mỗi nhóm những băng giấy trắng, bút dạ, băng dính.
· GV hướng dẫn HS Quan sát các bức tranh trong Hình 3 (SGK trang 8) và ghi tên các hoạt động sử dụng công nghệ lên các băng giấy rồi ghép với băng giấy có ghi nội dung mặt trái khi sử dụng công nghệ phù hợp. Có 4 nhóm mặt trái như sau:
+ Lệ thuộc vào sản phẩm công nghệ
+ Hạn chế giao tiếp trực tiếp của con người
+ Mất an toàn thông tin
+ Ảnh hưởng đến sức khoẻ.
· GV mời đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.
· GV nhận xét và tổng kết hoạt động, tuyên dương nhóm/HS tích cực.
	· Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét bài làm của nhóm bạn.
· HS lắng nghe hướng dẫn và thực hiện.

	– GV kết luận: Bên cạnh những ưu điểm, việc sử dụng công nghệ ít nhiều mang lại những ảnh hưởng tiêu cực đối với đời sống của con người. Nếu sử dụng không đúng cách và hợp lí, con người có thể bị lệ thuộc vào công nghệ, giamr tư duy và sáng tạo, hạn chế giao tiép trực tiếp, ảnh hưởng đến sức khoẻ người dùng, gây mất an toàn thông tin.
	· Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
· Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).

	3. Hoạt động 3. Luyện tập (10 phút)
a) Mục tiêu
HS luyện tập, khắc sâu kiến thức vừa học về những mặt trái khi sử dụng công nghệ.
b) Tổ chức thực hiện

	· GV tổ chức trò chơi “Nếu – Thì”.
· Luật chơi:
+ GV tổ chức chia lớp thành 2 đội tham gia trò chơi tương ứng với 4 nhóm mặt trái khi sử dụng công nghệ vừa nêu ở hoạt động trước.
+ Một bạn đội 1 nêu tên một hoạt động sử dụng công nghệ mở đầu bằng từ “Nếu tôi ….”
	

· HS lắng nghe luật chơi và tham gia chơi.
· HS xung phong trả lời nếu đội bạn không có câu trả lời đúng.



	+ Một bạn đội 2 nêu mặt trái của hoạt động sử dụng công nghệ mà bạn đội 1 vừa nói, bắt đầu bằng cụm từ “Thì tôi sẽ ….”
+ Luân phiên đổi nhiệm vụ cho 2 đội trong 10 phút. Đội nào nêu được nhiều vế đúng hơn sẽ là đội chiến thắng. – GV nhận xét và công bố kết quả trò chơi, tuyên
dương đội/HS tích cực.
	

	4. Hoạt động 4. Vận dụng (10 phút)
a) Mục tiêu
HS vận dụng kiến thức, kĩ năng vừa học vào thực tiễn cuộc sống.
b) Tổ chức thực hiện

	· GV yêu cầu HS viết vào vở “một số thói quen của người thân trong gia đình khi sử dụng công nghệ gây ảnh hưởng đến sức khỏe”.
· GV mời một số HS chia sẻ trước lớp.
· GV dặn dò HS về nhà: Tìm kiếm thông tin, hình ảnh và chuẩn bị trình bày về chủ đề: “Sử dụng công nghệ trong đời sống: Nên hay không nên?”
	· HS thực hiện nhiệm vụ.
· Các bạn khác lắng nghe và nhận xét và bổ sung (nếu có).

	GV nhận xét tiết học và dặn dò HS chuẩn bị cho tiết sau.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
................................................................................................................................................   
................................................................................................................................................   
................................................................................................................................................   
................................................................................................................................................   

BÀI 2
NHÀ SÁNG CHẾ (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
Nêu được vai trò của sáng chế trong đời sống và sự phát triển của công nghệ
2. Năng lực
– Năng lực công nghệ:
Nhận thức công nghệ: Hiểu và nhận thức được vai trò của sáng chế trong đời sống và sự phát triển của công nghệ.

– Năng lực chung:
+ Năng lực tự chủ, tự học: HS được khuyến khích tìm hiểu về vai trò các sáng chế được sử dụng trong gia đình và đời sống.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS trả lời, tương tác với GV để lĩnh hội tri thức và biết phối hợp, làm việc với bạn bè để giải quyết các nhiệm vụ nhóm được giao trong tiết học.
+ Năng lực giải quyết tình huống và sáng tạo: HS có ý tưởng cải tiến sản phẩm phù hợp với nhu cầu, mục đích sử dụng.
3. Phẩm chất
HS sử dụng đúng vai trò, công dụng của các sáng chế, từ đó có trách nhiệm, ý thức giữ gìn các sáng chế.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Máy chiếu, loa, micro.
· Bản trình chiếu PowerPoint hoặc tranh ảnh về các sáng chế có trong bài học (Hình 1 trang 9 SGK).
–Thẻ tên sáng chế và tác dụng của chúng:

	Cách treo cuộn giấy vệ sinh với đầu cuộn giấy ở phía trên
	
Bóng đèn điện
	
Giấy viết
	
Guồng nước

	Thuận	tiện	cho việc lấy giấy.
	Chiếu sáng và thuận tiện cho làm việc vào buổi tối.
	Sử dụng cho việc đọc và viết, lưu trữ thông tin.
	Dùng để chuyển đổi năng lượng nước thành điện.


· Tranh ảnh về vai trò của sáng chế trong sự phát triển của công nghệ (Hình 2 tr. 10 SGK).
· Bảng phụ/Giấy cỡ A0 và A1 có vẽ hình cái cây không lá.
· Các mảnh giấy nhỏ hình chiếc lá (40 – 50 mảnh tùy số lượng HS trong lớp).
· Phần thưởng cho hoạt động khởi đầu (đồ dùng học tập hoặc bánh kẹo).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động 1. Mở đầu (5 phút)
a) Mục tiêu
Tạo tâm thế học tập, HS nhận thức đầy đủ về vấn đề cần giải quyết và ý nghĩa của tiết học đầu tiên trong bài “Nhà sáng chế” lẫn mục tiêu cần đạt được.
b) Tổ chức thực hiện
	



	· GV chuẩn bị trước một chiếc hộp bên trong chứa các sản phẩm công nghệ/sáng chế (cuộn giấy vệ sinh/điện thoại/bút chì/bóng đèn,…) và có khoét lỗ phía trên để HS có thể luồn tay qua.
· GV phổ biến luật chơi: HS giơ tay lên bục giảng, thò tay qua hộp (không nhìn), sờ vào đồ vật bí ẩn được giấu bên trong và đoán đó là cái gì.
· GV tổ chức trò chơi, mời 5 – 6 HS lên đoán đồ vật bí ẩn.
· Sau khi chơi trò chơi, GV dẫn dắt: “Những đồ vật các em đã đoán được là những sáng chế trong đời sống của chúng ta. Để hiểu rõ về vai trò của sáng chế, lớp chúng mình hãy cùng đến với bài học Nhà sáng chế ngày hôm nay nhé!’’
	
· HS lắng nghe.

· 5 – 6 HS giơ tay xung phong lên đoán đồ vật.
· HS lắng nghe, ghi bài.

	2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới (25 phút)
a) Mục tiêu
HS nêu được vai trò của sáng chế trong đời sống và sự phát triển của công nghệ.
b) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động khám phá (15 phút)
· GV chia lớp thành các nhóm 4 để thảo luận: gắn các thẻ tên sáng chế đúng với vai trò của chúng trong cuộc sống (Hình 1 trang 9 SGK).
Hình 1a	Hình 1b	Hình 1c	Hình 1d
Chiếu sáng và Sử dụng cho Dùng để chuyển Thuận tiện cho thuận tiện cho việc đọc và  đổi năng lượng việc lấy giấy.   làm việc vào   viết, lưu trữ  nước thành điện.
buổi tối.	thông tin.
· Sau 5 phút thảo luận nhóm, GV yêu cầu HS đổi bài thảo luận nhóm với nhóm bên cạnh và mời 4 đại diện từ các nhóm lên bảng chữa bài (nối tranh vẽ GV đã chuẩn bị sẵn hoặc thực hiện thao tác trên trang trình chiếu).
· Kết quả:
+ Cách treo cuộn giấy vệ sinh với đầu cuộn giấy ở phía trên: giúp người sử dụng được thuận lợi.
+ Bóng đèn điện: Chiếu sáng, sưởi ấm và thuận tiện cho làm việc vào buổi tối.
+ Giấy viết: Sử dụng trong việc đọc và viết, lưu trữ thông tin.
+ Guồng nước: Dùng để chuyển đổi năng lượng nước thành điện hoặc đưa nước đi từ nơi này sang nơi khác.
	
· HS lắng nghe và hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
· Các nhóm HS đổi bài thảo luận và 4 đại diện từ các nhóm lên bảng chữa bài.
· HS bên dưới lắng nghe, kiểm tra bài của nhóm bạn và chữa (nếu cần)

· HS quan sát tranh và giơ tay phát biểu ý kiến.

· HS lắng nghe.













	· Chữa bài xong, GV chiếu hình ảnh (hoặc chuẩn bị tranh và treo lên bảng), yêu cầu HS dự đoán sáng chế đã làm thay đổi và phát triển công nghệ như thế nào.
· GV chốt kiến thức: ‘’Như các em vừa tìm hiểu, các sáng chế sẽ góp phần tạo ra sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm, thúc đẩy sự phát triển của công nghệ, giúp đời sống con người tiện nghi và văn minh hơn.’’
	

	3. Hoạt động 3. Luyện tập (10 phút)
a) Mục tiêu
HS củng cố lại những kiến thức ở hoạt động khám phá.
b) Tổ chức thực hiện

	· GV chuẩn bị 1 bảng phụ/giấy cỡ A1 hoặc A0 đã vẽ sẵn hình cái cây không có lá và phát cho mỗi HS 1 mảnh giấy hình lá cây.
· GV yêu cầu HS sẽ viết 1 sáng chế mà em biết và công dụng của chúng trong đời sống trên mảnh giấy hình chiếc lá. (Ví dụ: bút chì – dùng để viết, lưu trữ thông tin). Sau đó các em sẽ đính mảnh giấy vừa ghi lên bảng phụ hoặc giấy và treo lên để cả lớp cùng xem.
· GV tổng hợp câu trả lời của HS và nhận xét, tuyên dương
	· HS nhận giấy và thực hiện yêu cầu.

· 2 – 3 HS được lên trình bày hiểu biết của mình.

	4. Hoạt động 4. Vận dụng (5 phút)
a) Mục tiêu
HS vận dụng các kiến thức vừa học về vai trò của sáng chế trong đời sống.
b) Tổ chức thực hiện

	· GV dặn dò và hướng dẫn HS tìm hiểu, thiết kế poster cải tiến một sáng chế mà em yêu thích và trình bày đơn giản ra giấy A5 theo một số gợi ý sau:
+ Tên sáng chế.
+ Nhà sáng chế phát minh sáng chế đó.
+ Công dụng của sáng chế đó.
+ Ý tưởng cải tiến sáng chế (ưu điểm/điểm mới của sáng chế đó).
+ Hình vẽ minh hoạ đơn giản.
…
· Hình thức đánh giá: Trong hoạt động khởi đầu của tiết thứ hai, GV cho HS treo các poster đã thiết kế lên xung quanh lớp học và tiến hành bình chọn ra ý tưởng cải tiến được yêu thích nhất.
	– HS theo dõi và ghi chép vào vở để về nhà thực hiện.



BÀI 2
NHÀ SÁNG CHẾ (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
HS tóm tắt được thông tin về một số nhà sáng chế nổi bật trong lịch sử loài người.
2. Năng lực
· Năng lực công nghệ:
· Nhận thức công nghệ: Tóm tắt được thông tin về một số nhà sáng chế nổi bật trong lịch sử loài người.
· Năng lực chung:
+ Năng lực tự chủ, tự học: HS được khuyến khích tìm hiểu về thông tin các nhà sáng chế khác trong lịch sử loài người.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS trả lời, tương tác với GV để lĩnh hội tri thức và biết phối hợp, làm việc với bạn bè để giải quyết các nhiệm vụ nhóm được giao trong tiết học.
3. Phẩm chất
Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức tôn trọng các nhà sáng chế, trân trọng các sáng chế mà họ đóng góp cho xã hội.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Máy chiếu, loa, micro.
· Bản PPT trình chiếu.
· Phiếu học tập.
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III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động 1. Mở đầu (5 phút)
a) Mục tiêu
Tạo tâm thế học tập, HS nhận thức đầy đủ về vấn đề cần giải quyết và ý nghĩa của tiết học thứ hai trong bài ‘’Nhà sáng chế’’ lẫn mục tiêu cần đạt được.
b) Tổ chức thực hiện

	· GV giải thích luật chơi của trò chơi khởi động: GV sẽ đưa chai nước cho một HS bất kì trong lớp và bật nhạc, khi tiếng nhạc vang lên, HS sẽ lập tức truyền chai nước ấy cho một HS khác kế bên (có thể là ở bên cạnh hoặc ở trên/dưới). Cứ thực hiện như thế cho đến khi không còn tiếng nhạc, HS nào giữ chai nước sẽ phải đứng lên kể tên 2 sáng chế có trong cuộc sống mà em biết.
· GV tiến hành tổ chức trò chơi.
· Sau khi có 4 – 5 HS đứng lên kể tên các sáng chế, GV sẽ hỏi HS: “Vậy các em có biết ai là người làm ra các sáng chế ấy không?’’
· GV dẫn dắt vào bài học: ‘’Đúng rồi, các nhà sáng chế là người tạo ra các sáng chế, giúp cho cuộc sống chúng ta tiện nghi và văn minh hơn. Để biết thông tin về một số nhà sáng tiêu biểu trong lịch sử, cả lớp chúng mình sẽ đến với bài học ngày hôm nay nhé!’’
	· HS lắng nghe GV.








· HS tham gia trò chơi.
· HS đồng thanh trả lời: ‘’Là nhà sáng chế ạ!’’
· HS lắng nghe.

	2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới (25 phút)
a) Mục tiêu
HS tìm hiểu được các thông tin cơ bản về một số nhà sáng chế tiêu biểu.
b) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động khám phá 1 (5 phút)
– GV chiếu ảnh các nhà sáng chế và sáng chế của họ trên màn chiếu (hoặc chuẩn bị thẻ tên/ảnh để đính trên bảng).
	



	
[image: C:\Users\hp\Downloads\57f27861fcaf57f10ebe.jpg]
· GV sẽ mời HS giơ tay phát biểu để nối tên các nhà sáng chế với sáng chế của họ.
Kết quả:
Giêm Oát (1736 – 1819) – Động cơ hơi nước được cấp bằng sáng chế 1784.
Các Ben (1844 – 1929) – Ô tô được cấp bằng sáng chế năm 1886.
A-lếch-xan-đơ Gra-ham Beo (1847 – 1922) – Điện thoại được cấp bằng sáng chế năm 1876.
Tô-mát Ê-đi-xơn (1847 – 1931) – Bóng đèn sợi đốt được cấp bằng sáng chế năm 1879.
Hoạt động khám phá 2 (15 phút)
· GV phát phiếu học tập cho HS (đủ tiểu sử của cả 4 nhà sáng chế) và phân công HS trong mỗi tổ sẽ hoàn thành tiểu sử của 1 nhà sáng chế trong 5 phút (ví dụ: tổ 1 – Giêm Oát, tổ 2 – Tô-mát Ê-đi-xơn, tổ 3 – A-lếch-xan-đơ Gra-ham-beo, tổ 4 – Các Ben).
· Hết 5 phút, GV mời mỗi tổ 1 bạn đại diện lên trình bày kết quả, mỗi HS sẽ có 2 phút để trình bày. Những bạn giơ tay xung phong lên bảng trình bày sẽ được 1 bông hoa điểm tốt.
	
· HS theo dõi.
· 5 – 6 HS giơ tay lên bảng nối (có thể đúng hoặc sai).
· HS nhận phiếu và hoàn thiện phần được phân công.
· HS đối chiếu bài mình với bài bạn trình bày, chữa bài vào phiếu học tập của mình.



	Kết quả:

[image: ]
Hoạt động khám phá 3 (5 phút)
· GV dẫn dắt: ‘’Vậy là vừa rồi chúng mình vừa được học về 4 nhà sáng chế tiêu biểu lần lượt là Giêm Oát, Tô-Mát Ê-đi-xơn, A-lếch-xan-đơ Gra-ham Beo và Các Ben. Để kiểm tra xem các em có thể ghi nhớ được chính xác các sáng chế tiêu biểu với năm họ được cấp bằng sáng chế hay không thì chúng mình hãy nhanh chóng hoàn thiện bài tập số 2 ở trong phiếu học tập nhé!’’
· GV cho HS thời gian là 3 phút để hoàn thiện bài tập. Hết thời gian làm bài, GV yêu cầu HS đổi phiếu học tập cho bạn cùng bàn để chấm chéo. GV cho hiện kết quả bài tập trên màn chiếu/trên bảng.
	























· HS lắng nghe và hoàn thiện phiếu học tập.
· HS chấm chéo bài cho bạn cùng bàn.

	3. Hoạt động 3. Luyện tập (5 phút)
a) Mục tiêu
HS vận dụng các kiến thức vừa học để tìm hiểu về một nhà sáng chế tiêu biểu trong lịch sử.
b) Tổ chức thực hiện



	– GV giao nhiệm vụ cho HS: Viết 1 đoạn văn giới thiệu hoặc vẽ sơ đồ tư duy về nhà sáng chế mà em yêu thích. Dựa trên các gợi ý sau:
+ Họ và tên.
+ Năm sinh – năm mất.
+ Nghề nghiệp.
+ Quốc tịch.
+ Quá trình sáng chế.
+ Sáng chế tiêu biểu (ảnh hưởng của nó tới đời sống và sự phát triển của công nghệ).
	– HS lắng nghe và thực hiện.



BÀI 3
TÌM HIỂU THIẾT KẾ (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Kiến thức
· Nhận thức được muốn tạo ra sản phẩm công nghệ cần phải thiết kế; thiết kế là một quá trình sáng tạo.
· Kể được tên các công việc chính khi thiết kế.
2. Năng lực
· Năng lực công nghệ:
Năng lực thiết kế kĩ thuật: HS nhận thức được muốn tạo ra sản phẩm công nghệ cần phải thiết kế; thiết kế là quá trình sáng tạo.
· Năng lực chung:
+ Năng lực tự chủ, tự học: HS tự tìm hiểu bài và tự nhận xét được kết quả học tập của mình; HS tự làm được những việc của mình theo sự phân công, hướng dẫn.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS hiểu được nhiệm vụ của nhóm và trách nhiệm, hoạt động của bản thân trong nhóm sau khi được hướng dẫn, phân công; HS có khả năng giao tiếp, bày tỏ ý kiến khi làm việc nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ được giao bởi GV.
3. Phẩm chất
· Phẩm chất chăm chỉ: HS chuẩn bị bài trước khi đến lớp, hăng say tìm tòi kiến thức bên ngoài để mở rộng hiểu biết và thường xuyên xem lại kiến thức bài cũ.
· Phẩm chất trách nhiệm: Hoàn thành các nhiệm vụ tự học cá nhân, nắm được và thực hiện tốt nhiệm vụ khi làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Máy tính, máy chiếu,
· SGK
· Bảng con, thẻ tên hoạt động, giấy A4.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động 1. Mở đầu (5 phút)
a) Mục tiêu
Tạo tâm thế học tập; kích thích sự hứng thú, vui vẻ và liên hệ vào bài học.
b) Tổ chức thực hiện

	· GV tổ chức trò chơi “Chín người, mười ý” Luật chơi:
· GV đưa ra yêu cầu:
+ Hãy vẽ 1 bức tranh gồm có các hình sau: một hình vuông, một hình tam giác, một hình chữ nhật, hình tròn, sáu đường thẳng.
+ Sau 3 phút, HS đi tìm những bạn có bức tranh giống ý tưởng của mình và đứng thành nhóm
+ GV mời đại diện các nhóm mô tả về ý tưởng bức tranh của nhóm mình.
	

· HS lắng nghe và tham gia trò chơi.
· HS tìm nhóm cùng ý tưởng.

	– GV nhận xét và dẫn dắt vào bài: Mỗi bức tranh của các em đều được vẽ lên bằng những hình cơ bản giống nhau nhưng với những ý tưởng khác nhau lại tạo ra những bức tranh có ý nghĩa khác nhau, rất đa dạng và phong phú. Đó chính là hoạt động thiết kế. Ngày hôm nay, lớp chúng mình sẽ cùng nhau đến với bài học “Tìm hiểu thiết kế”.
	· Đại diện nhóm mô tả về ý nghĩa bức tranh của nhóm mình.
· HS lắng nghe, ghi tên bài vào vở.

	2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới (20 phút)
a) Mục tiêu
HS nhận thức được về tầm quan trọng và tính sáng tạo của thiết kế trong cuộc sống.
b) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động khám phá 1 (15 phút)
· GV tổ chức cho HS làm việc theo 4 nhóm. Mỗi nhóm quan sát 1 bức tranh trong Hình 1 (SGK trang 14) và mô tả về nội dung của bức tranh. Sau đó, nhóm ghi tên hoạt động của nhân vật trong bức tranh vào bảng con.
· GV mời đại diện các nhóm lên trình bày kết quả làm việc của nhóm mình.
· GV nhận xét câu trả lời của các nhóm và chốt đáp án:
	
· HS lắng nghe và thực hiện nhiệm vụ.
· Các nhóm ghi nội dung thảo luận ra giấy A4 và ghi tên hoạt động trong tranh của nhóm mình vào bảng con.
· Đại diện nhóm lên trình bày kết quả làm việc của nhóm mình.



	+ H1.a: Sản xuất
+ H1.b: Vận hành, sử dụng
+ H1.c: Thiết kế
+ H1.d: Bảo dưỡng, sửa chữa
· GV yêu cầu đại diện 4 nhóm thảo luận nhanh với nhau để xác định vị trí đứng của mình theo thứ tự các bước tạo ra sản phẩm công nghệ.
· GV nhận xét các ý kiến của HS và chốt: Muốn tạo ra sản phẩm công nghệ cần phải bắt đầu từ việc thiết kế sản phẩm.
Hoạt động khám phá 2 (5 phút)
· GV yêu cầu các HS làm việc theo nhóm 2 bạn cùng bàn, quan sát Hình 2 (trang 15 SGK) và trả lời các câu hỏi.
+ Hãy nêu sự khác nhau về kiểu dáng, màu sắc của những chiếc đồng hồ trong Hình 2.
+ Hoạt động nào tạo nên sự khác nhau của những sản phẩm đó?
	· Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét, bổ sung bài làm của nhóm bạn (nếu có).








· Đại diện các nhóm lắng nghe và thảo luận. Sau đó xếp thành một hàng ngang theo số thứ tự 1, 2, 3, 4 mà GV đã ghi trên bảng.
· HS dưới lớp nhận xét vị trí đứng của 4 bạn trên bảng (đó cũng chính là thứ tự các bước để tạo ra sản phẩm công nghệ).

	· GV mời một vài nhóm đôi phát biểu kết quả thảo luận của nhóm mình.
· GV nhận xét và chốt: Thiết kế là quá trình sáng tạo để tạo ra sản phẩm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của con người.
	– Các cùng nhau hỏi đáp và thảo luận trả lời các câu hỏi trong SGK.

	3. Hoạt động 3. Luyện tập (10 phút)
a) Mục tiêu
Luyện tập, khắc sâu kiến thức vừa học về thiết kế trong đời sống.
b) Tổ chức thực hiện

	· GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm 6, mỗi nhóm tìm những sản phẩm công nghệ trong lớp có cùng mục đích sử dụng. HS so sánh thiết kế của các sản phẩm công nghệ cùng nhóm với nhau và giải thích vì sao có sự khác nhau đó.
· VD: ghế HS và ghế GV, cốc uống nước và bình nước, bàn và bàn GV, thước kẻ HS và thước chỉ bảng của GV,…
· GV nhận xét và tuyên dương các các nhóm/ HS tích cực.
	· HS lắng nghe và tham gia hoạt động nhóm.

· Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc nhóm.
· HS lắng nghe và nhận xét, bổ sung ý kiến cho nhóm bạn (nếu có).

	GV nhận xét tiết học và dặn dò HS chuẩn bị cho tiết sau.
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BÀI 3
TÌM HIỂU THIẾT KẾ (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
· Kể được tên các công việc chính khi thiết kế.
· Vẽ phác thảo, nêu được ý tưởng thiết kế một sản phẩm công nghệ đơn giản.
2. Kĩ năng
· Năng lực công nghệ:
+ Năng lực thiết kế kĩ thuật: HS kể tên được các công việc chính khi thiết kế.
+ Năng lực giao tiếp công nghệ: HS phác thảo bằng hình vẽ cho người khác hiểu được ý tưởng thiết kế một sản phẩm công nghệ đơn giản.
· Năng lực chung:
+ Năng lực tự chủ, tự học: HS tự tìm hiểu bài và tự nhận xét được kết quả học tập của mình; HS tự làm được những việc của mình theo sự phân công, hướng dẫn.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS hiểu được nhiệm vụ của nhóm và trách nhiệm, hoạt động của bản thân trong nhóm sau khi được hướng dẫn, phân công; HS có khả năng giao tiếp, bày tỏ ý kiến khi làm việc nhóm để hoàn thành các bài tập được giao bởi GV.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Dựa trên hiểu biết đã có, HS hình thành và phác thảo được ý tưởng về sản phẩm công nghệ đơn giản.
3. Phẩm chất
· Phẩm chất chăm chỉ: HS chuẩn bị bài trước khi đến lớp, hăng say tìm tòi kiến thức bên ngoài để mở rộng hiểu biết và thường xuyên xem lại kiến thức bài cũ.
· Phẩm chất trách nhiệm: Hoàn thành các nhiệm vụ tự học cá nhân, nắm được và thực hiện tốt nhiệm vụ khi làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Máy tính, máy chiếu.
· SGK.
· Thẻ từ trắng, giấy A4.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động 1. Mở đầu (5 phút)
a) Mục tiêu
Tạo tâm thế học tập; kích thích sự hứng thú, vui vẻ và liên hệ vào bài học.
b) Tổ chức thực hiện

	· GV chuẩn bị slide trò chơi “Ô cửa bí mật”, mỗi ô cửa là hình ảnh của 1 sản phẩm công nghệ: bút chì, bút lông, bút mực, bút bi, bút dạ, bút sáp.
· GV tổ chức cho HS chơi như sau:
+ GV quay vòng quay may mắn (có thể làm trên trang web https://wheelofnames.com hoặc GV tự làm vòng quay bằng bìa thủ công) để chọn tên HS tham gia chơi.
+ Mỗi HS chọn 1 ô cửa bí mật để mở hình ảnh của sản phẩm công nghệ trong đó. HS nêu tên sản phẩm, vật liệu và chức năng của sản phẩm.
+ Sáu 6 lượt chơi, GV đặt câu hỏi đặc biệt và quay vòng quay may mắn để chọn HS trả lời: Vì sao cùng là những chiếc bút nhưng mỗi chiếc bút này lại có hình dáng và màu sắc khác nhau?
· GV nhận xét và yêu cầu cả lớp nhắc lại nội dung ghi nhớ của tiết 1.
· GV dẫn dắt vào tiết học mới: Khi thiết kế một sản phẩm công nghệ, chúng ta cần xác định được mục đích làm ra sản phẩm đó để làm gì. Từ đó hình thành ý tưởng để thiết kế sản phẩm. Hôm nay, lớp mình sẽ cùng nhau tìm hiểu các công việc chính khi thiết kế một sản phẩm công nghệ.
	· HS lắng nghe và tham gia trò chơi.



· HS lắng nghe câu hỏi và trả lời.
· Các bạn khác nhận xét và bổ sung câu trả lời của bạn (nếu có).






· HS đọc đồng thanh nội dung ghi nhớ ở trang 15 SGK.
· HS lắng nghe.

	2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới (10 phút)
a) Mục tiêu
HS kể được tên các công việc chính khi thiết kế.
b) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động khám phá (10 phút)
– GV chia lớp thành nhóm 6, các nhóm thảo luận và thực hiện nhiệm vụ như sau:
+ Ghi tên các công việc chính trong thiết kế vào các thẻ từ trắng.
	
– HS lắng nghe và thực hiện nhiệm vụ.



	+ Sắp xếp các thẻ từ theo thứ tự công việc chính của thiết kế trên bảng lớp.
+ Đại diện nhóm trình bày kết quả làm việc nhóm.
– GV nhận xét và chốt đáp án:
1. Hình thành ý tưởng về sản phẩm.
2. Vẽ phác thảo sản phẩm và lựa chọn vật liệu, dụng cụ.
3. Làm sản phẩm mẫu.
4. Đánh giá và hoàn thiện sản phẩm.
	





– Các nhóm khác quan sát, lắng nghe và nhận xét, bổ sung ý kiến cho bài làm của nhóm bạn (nếu có).

	3. Hoạt động 3. Thực hành (20 phút)
a) Mục tiêu
HS vẽ phác thảo và nêu được ý tưởng thiết kế một sản phẩm công nghệ đơn giản.
b) Tổ chức thực hiện

	– GV chia lớp thành 3 nhóm theo chủ đề thiết kế sản phẩm:
+ Đồ dùng học tập.
+ Đồ chơi trẻ em.
+ Đồ dùng sinh hoạt gia đình.
	– HS chọn nhóm sản phẩm mình thích.

	· GV phát giấy A4 cho HS và giao nhiệm vụ: Em hãy vẽ phác thảo và trình bày ý tưởng thiết kế một sản phẩm công nghệ mà em thích theo gợi ý:
+ Vẽ phác thảo hình sản phẩm vào giấy A4.
+ Ghi các nội dung: tên sản phẩm; chức năng; vật liệu của sản phẩm đó.
+ Trình bày ý tưởng của mình trước lớp.
· GV nhận xét và tuyên dương các bài làm tốt.
	· HS thực hành.
· HS quan sát, lắng nghe và nhận xét bài làm của bạn.

	GV nhận xét tiết học và dặn dò HS chuẩn bị cho bài sau.
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BÀI 4
THIẾT KẾ SẢN PHẨM (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
Vẽ phác thảo, nêu được ý tưởng thiết kế một sản phẩm thủ công kĩ thuật đơn giản theo hướng dẫn.
2. Năng lực
· Năng lực tự chủ, tự học: HS tự tìm hiểu bài và tự nhận xét được kết quả học tập của mình; HS tự làm được những việc của mình theo sự phân công, hướng dẫn của GV.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS hình thành ý tưởng mới về một sản phẩm thủ công kĩ thuật theo hướng dẫn.
3. Phẩm chất
· Phẩm chất chăm chỉ: HS chuẩn bị bài trước khi đến lớp, hăng say tìm tòi kiến thức bên ngoài để mở rộng hiểu biết và thường xuyên xem lại kiến thức bài cũ.
· Phẩm chất trách nhiệm: Hoàn thành các nhiệm vụ tự học cá nhân, nắm được và thực hiện tốt nhiệm vụ khi làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Máy tính, máy chiếu, SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động 1. Mở đầu (5 phút)
a) Mục tiêu
Khơi gợi vốn hiểu biết sẵn có của HS và tạo nên không khí lớp học hào hứng, vui vẻ.
b) Tổ chức thực hiện

	– GV hỏi HS:
“Có kim mà chẳng biết khâu?
Suốt ngày chạy mãi, lâu lâu mới dừng Không tay, không mắt thế nhưng
Chỉ ra chính xác đúng từng phút giây” (Đây là đồ vật gì?)
[image: ]
	


· HS và giơ tay trả lời.

· HS lắng nghe.
· HS nhận xét.



	· GV mời HS trả lời.
· GV mời HS khác nhận xét câu trả lời của bạn.
· GV đưa ra đáp án và dẫn dắt vào bài.
	

	2. Hoạt động 2. Luyện tập (30 phút)
a) Mục tiêu
· HS nêu ý tưởng thiết kế một sản phẩm thủ công kĩ thuật đơn giản theo hướng dẫn.
· HS vẽ phác thảo ra một sản phẩm thủ công kĩ thuật đơn giản theo hướng dẫn.
b) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động luyện tập 1 (10 phút)
· GV yêu cầu các HS làm việc theo nhóm 2, lựa chọn, chia sẻ với bạn mình về loại đồng hồ mà HS yêu thích trong Hình 1 ở trang 17 SGK và giải thích lí do
· GV mời HS trả lời câu hỏi.
· GV yêu cầu các HS tiếp tục làm việc theo nhóm 2 trả lời câu hỏi: “Nêu các bước để thiết kế được một chiếc đồng hồ đồ chơi như trên”.
· GV mời các nhóm khác nhận xét.
· GV đưa ra quy trình tham khảo.
	· HS chia sẻ trong nhóm.



· HS trả lời câu hỏi.
· HS thảo luận và trả lời.

· Các nhóm khác nhận xét.

	Bước 1: Hình thành ý tưởng về chiếc đồng hồ đồ chơi. Bước 2: Vẽ phác thảo và lựa chọn vật liệu, dụng cụ. Bước 3: Làm sản phẩm mẫu.
Bước 4: Đánh giá và hoàn thiện chiếc đồng hồ đồ chơi.
· GV dẫn dắt sang hoạt động sau.
Hoạt động luyện tập 2 (20 phút)
· GV đưa ra câu hỏi: “Trong 4 bước trên, chúng ta đã thực hiện được bước nào?” và mời HS trả lời.
· GV tổ chức cho các HS làm bước 2, phát giấy A4 cho mỗi HS để các em thực hiện vẽ bản phác thảo dựa vào gợi ý trong hình 2.

[image: ]
	– HS lắng nghe và ghi chép.



	· GV quan sát quá trình HS vẽ phác thảo.
· GV khen ngợi HS khi hoàn thành bản phác thảo và yêu cầu 2 HS cùng bàn trao đổi bài và nhận xét bản phác thảo của mình, của bạn.
· GV mời một số cặp lên bảng trình bày về kết quả thảo luận.
· GV nhận xét chung về bản phác thảo của lớp.
· GV dặn dò cho tiết học sau và nhắc HS về nhà chuẩn bị các vật liệu, dụng cụ cần thiết để làm chiếc đồng hồ đồ chơi.
	· HS trả lời câu hỏi.
· HS thực hiện vẽ phác thảo theo gợi ý.

· HS quan sát, trao đổi và nhận xét.
· Một số cặp lên bảng trình bày.
· HS lắng nghe và ghi chép.
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BÀI 4
THIẾT KẾ SẢN PHẨM (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
Thiết kế được một sản phẩm thủ công kĩ thuật đơn giản theo hướng dẫn.
2. Năng lực
· Năng lực tự chủ, tự học: HS tự tìm hiểu bài và tự nhận xét được kết quả học tập của mình; HS tự làm được những việc của mình theo sự phân công, hướng dẫn.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS xác định được các bước để làm sản phẩm mẫu từ ý tưởng mình đã đề ra.
3. Phẩm chất
· Phẩm chất chăm chỉ: HS chuẩn bị bài trước khi đến lớp, hăng say tìm tòi kiến thức bên ngoài để mở rộng hiểu biết và thường xuyên xem lại kiến thức bài cũ.
· Phẩm chất trách nhiệm: Hoàn thành các nhiệm vụ tự học cá nhân, nắm được và thực hiện tốt nhiệm vụ khi làm việc nhóm.
· Phẩm chất trung thực: HS thật thà, ngay thẳng trong việc đánh giá và tự đánh giá; HS mạnh dạn nói lên ý tưởng, suy nghĩ của mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Máy tính, máy chiếu, SGK, kéo, thước, bút, hồ dán, màu vẽ, giấy bìa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động 1. Mở đầu (5 phút)
a) Mục tiêu
Khơi gợi kiến thức của HS từ tiết trước và tạo nên không khí lớp học hào hứng, vui vẻ.
b) Tổ chức thực hiện

	· GV tổ chức trò chơi: “Nhìn hình, đoán chữ”:
+ GV chia lớp làm 2 đội.
+ Mỗi đội cử 1 bạn lên bảng nhận 1 từ khoá bí mật.
+ Trong vòng 1 phút, bạn đại diện sẽ nêu số lượng chữ cái của từ và vẽ minh hoạ cho từ mình nhận được. HS không cùng nhóm với bạn trên được quyền trả lời.
+ Nếu đoán đúng, đội đó sẽ được điểm. Nếu không đoán được, đội của HS vẽ sẽ được điểm.
· Lưu ý:
+ Chỉ được vẽ, không được viết chữ, không được sử dụng âm thanh, lời nói để gợi ý.
	· HS lắng nghe và tham gia trò chơi.

· HS lắng nghe.

	+ GV nên đưa ra các từ dễ minh hoạ được bằng hình vẽ và có liên quan tới bài học tiết trước, ví dụ như như: đồng hồ đeo tay, vẽ phác thảo,…
· GV tính điểm trong lúc HS tham gia trò chơi.
· GV công bố đội chiến thắng.
· GV dẫn dắt vào bài.
	

	2. Hoạt động 2. Vận dụng (30 phút)
a) Mục tiêu
· HS đưa ra các bước làm đồng hồ đồ chơi theo thiết kế của tiết trước.
· HS thiết kế được chiếc đồng hồ đồ chơi đơn giản theo hướng dẫn.
· HS đánh giá sản phẩm của mình, của bạn và hoàn thiện sản phẩm của mình.
b) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động vận dụng 1 (25 phút)
· GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm 2 bạn cùng bàn, đưa ra các bước để làm đồng đồ chơi theo bản phác thảo và ý tưởng thiết kế của HS trong tiết trước.
· GV mời HS trả lời câu hỏi.
· GV mời HS nhận xét câu trả lời của bạn.
· GV đưa ra quy trình tham khảo 4 nước như trong SGK
	
· HS thảo luận và trả lời.
· HS trình bày ý tưởng trước lớp.
· HS nhận xét.
· HS lắng nghe và ghi chép.
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· GV cho HS chuẩn bị đồ dùng, dụng cụ và làm sản phẩm mẫu.
· Sau khi HS hoàn thành, GV yêu cầu HS thu dọn tại chỗ và trưng bày sản phẩm của mình ngay ngắn trên bàn.
Hoạt động vận dụng 2 (5 phút)
· GV mời HS nêu lại các tiêu chí để đánh giá sản phẩm đã học ở tiết trước.
· GV nhận xét câu trả lời của HS.
· GV cho 2 nhóm cạnh nhau quan sát, nhận xét về sản phẩm của nhóm mình và nhóm bạn theo tiêu chí trên bằng cách điền phiếu đánh giá.
	





· HS chuẩn bị đồ dùng, dụng cụ và làm sản phẩm mẫu.
· HS trưng bày sản phẩm của mình trên bàn.
· HS trả lời.
· HS lắng nghe.
· HS quan sát, trao đổi và nhận xét.
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· GV mời một số nhóm trình bày kết quả thảo luận.
· GV yêu cầu HS hoàn thiện sản phẩm của mình sao cho đáp ứng các tiêu chí đánh giá.
· GV khen ngợi cả lớp và dặn dò cho tiết học sau.
	· HS trình bày kết quả thảo luận của mình.
· HS điều chỉnh hoàn thiện sản phẩm của mình.
· HS lắng nghe, ghi chép.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
................................................................................................................................................   
................................................................................................................................................   
................................................................................................................................................   
................................................................................................................................................   

BÀI 4
THIẾT KẾ SẢN PHẨM (Tiết 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
Vẽ phác thảo, nêu được ý tưởng thiết kế một sản phẩm công nghệ do HS tự chọn.
2. Năng lực
· Năng lực tự chủ, tự học: HS tự tìm hiểu bài và tự nhận xét được kết quả học tập của mình; HS tự làm được những việc của mình theo sự phân công, hướng dẫn.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS hình thành ý tưởng mới về một sản phẩm thủ công kĩ thuật do HS tự lựa chọn.
3. Phẩm chất
· Phẩm chất chăm chỉ: HS chuẩn bị bài trước khi đến lớp, hăng say tìm tòi kiến thức bên ngoài để mở rộng hiểu biết và thường xuyên xem lại kiến thức bài cũ.
· Phẩm chất trách nhiệm: Hoàn thành các nhiệm vụ tự học cá nhân, nắm được và thực hiện tốt nhiệm vụ khi làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Máy tính, máy chiếu, SGK, phiếu học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1. Mở đầu (5 phút)
a) Mục tiêu
Khơi gợi vốn hiểu biết sẵn có của HS và tạo nên không khí lớp học hào hứng, vui vẻ.
b) Tổ chức thực hiện

	GV đưa ra các câu đố vui về chủ đề đồ vật và gọi HS trả lời.
1. Bàn gì làm áo nõn nà
Bàn gì đốt hết cửa nhà, ruộng nương
(Là cái gì? – Cái bàn là)
2. Thân em xưa ở bụi tre
Mùa đông xếp lại mùa hè mở ra
(Là cái gì? Chiếc quạt giấy)
	



	3. Tính ưa chính xác
Tấm lòng thẳng ngay Giúp trò hàng ngày Học hành tấn tới
(Là cái gì ? – Cái máy tính) – GV đưa ra đáp án và tặng quà cho những HS
trả lời đúng.
– GV dẫn dắt vào bài.
	HS giơ tay và trả lời câu hỏi.

	2. Hoạt động 2. Luyện tập (30 phút)
a) Mục tiêu
· HS lựa chọn ý tưởng thiết kế một sản phẩm thủ công kĩ thuật mà các em yêu thích.
· HS vẽ phác thảo sản phẩm thủ công kĩ thuật đó.
b) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động luyện tập 1 (10 phút)
· GV đưa ra 3 nhóm sản phẩm gồm: đồ dùng học tập, đồ chơi trẻ em, đồ dùng sinh hoạt gia đình.
· GV yêu cầu HS sắp xếp 3 đồ vật được nói tới trong trò chơi khởi động vừa rồi (Bàn là, quạt giấy, máy tính) vào nhóm tương ứng.
· GV tổ chức trò chơi “Hiểu sâu – Biết rộng” với luật chơi như sau:
+ Mỗi đội phụ trách một nhóm sản phẩm.
+ Trong 2 phút, thành viên mỗi đội lần lượt lên bảng viết những từ khác cũng thuộc nhóm của mình lên bản.
+ Nhóm nào ghi được nhiều sản phẩm nhất sẽ là nhóm chiến thắng.
· GV mời một số HS nhận xét bài 3 nhóm.
· GV tổng kết điểm và công bố đội chiến thắng.
· Sau đó, GV yêu cầu mỗi HS chọn một sản phẩm thủ công kĩ thuật mà HS yêu thích (ngoại trừ sản phẩm đồng hồ).
Hoạt động luyện tập 2 (20 phút)
· GV hỏi HS: “Sau khi có ý tưởng thiết kế, chúng ta cần làm bước nào tiếp theo?”.
· GV phát giấy A4 cho mỗi HS để các em thực hiện vẽ bản phác thảo của ý tưởng sản phẩm thủ công kĩ thuật HS yêu thích.
	
· HS lắng nghe.
· HS giơ tay trả lời.






· HS lắng nghe, tham gia trò chơi.
· HS nhận xét.
· HS lắng nghe.
· HS lựa chọn sản phẩm thủ công kĩ thuật mà HS yêu thích.






· HS giơ tay trả lời.



	· GV khen ngợi HS khi hoàn thành bản phác thảo và yêu cầu 2 HS cùng bàn trao đổi bài và nhận xét bản phác thảo của mình, của bạn.
· GV mời một số HS lên bảng trình bày về kết quả thảo luận. (Chú ý gọi các HS có ý tưởng khác nhau).
· GV nhận xét chung về bản phác thảo của lớp.
· GV dặn dò cho tiết học sau và nhắc HS về nhà chuẩn bị các vật liệu, dụng cụ cần thiết để làm chiếc đồng hồ đồ chơi.
	· HS vẽ phác thảo. HS có thể xem lại và tham khảo Hình 2 trang 18 SGK.

· HS trao đổi bài với bạn cùng bàn.

· HS chia sẻ.

· HS lắng nghe.
· HS lắng nghe và ghi chép.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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BÀI 4
THIẾT KẾ SẢN PHẨM (Tiết 4)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
Thiết kế được một sản phẩm thủ công kĩ thuật do HS tự chọn.
2. Năng lực
· Năng lực tự chủ, tự học: HS tự tìm hiểu bài và tự nhận xét được kết quả học tập của mình; HS tự làm được những việc của mình theo sự phân công, hướng dẫn.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS xác định được các bước để làm sản phẩm mẫu từ ý tưởng mình đã đề ra.
3. Phẩm chất
· Phẩm chất chăm chỉ: HS chuẩn bị bài trước khi đến lớp, hăng say tìm tòi kiến thức bên ngoài để mở rộng hiểu biết và thường xuyên xem lại kiến thức bài cũ.
· Phẩm chất trách nhiệm: Hoàn thành các nhiệm vụ tự học cá nhân, nắm được và thực hiện tốt nhiệm vụ khi làm việc nhóm.
· Phẩm chất trung thực: HS thật thà, ngay thẳng trong việc đánh giá và tự đánh giá; HS mạnh dạn nói lên ý tưởng, suy nghĩ của mình.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Máy tính, máy chiếu, SGK, phiếu học tập, kéo, hồ dán, giấy màu, giấy bìa và một số loại vật liệu, dụng cụ khác.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động 1. Mở đầu (5 phút)
a) Mục tiêu
Khơi gợi vốn hiểu biết sẵn có của HS và tạo nên không khí lớp học hào hứng, vui vẻ.
b) Tổ chức thực hiện

	· GV hướng dẫn HS cùng hát bài Thế giới đồ chơi và làm một số động tác đơn giản theo nhịp điệu.
· GV dẫn dắt vào bài.
	· HS hát và thực hiện các động tác theo GV.
· HS lắng nghe.

	2. Hoạt động 2. Vận dụng (30 phút)
a) Mục tiêu
· HS đưa ra các bước làm sản phẩm thủ công kĩ thuật.
· HS thiết kế được sản phẩm thủ công kĩ thuật mà HS đã tự lên ý tưởng.
· HS đánh giá sản phẩm của mình, của bạn và hoàn thiện sản phẩm của mình.
b) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động vận dụng 1 (25 phút)
· GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm 2, thảo luận về các bước để thiết kế sản phẩm của mình.
· GV gọi một số HS lên chia sẻ về các bước thiết kế của mình.
· GV cho HS chuẩn bị đồ dùng, dụng cụ và làm sản phẩm mẫu.
· Sau khi HS hoàn thành, GV yêu cầu HS thu dọn tại chỗ và trưng bày sản phẩm của mình ngay ngắn trên bàn.
Hoạt động vận dụng 2 (5 phút)
· GV cho 2 nhóm cạnh nhau quan sát, nhận xét về sản phẩm của nhóm mình và nhóm bạn theo tiêu chí trên bằng cách điền phiếu đánh giá.
	
· HS thảo luận và ghi chú.
· HS chia sẻ.
· HS chuẩn bị đồ dùng, dụng cụ.
· HS cất các dụng cụ không dùng đến, vật liệu thừa để trưng bày sản phẩm của mình.
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· GV mời một số nhóm trình bày kết quả thảo luận.
· GV yêu cầu HS hoàn thiện sản phẩm của mình sao cho đáp ứng các tiêu chí đánh giá.
· GV khen ngợi cả lớp.
	· HS trả lời.
· HS lắng nghe.
· HS quan sát, trao đổi và nhận xét.
· HS trình bày kết quả thảo luận của mình.
· HS điều chỉnh hoàn thiện sản phẩm của mình.
· HS lắng nghe, ghi chép.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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BÀI 5
SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
· Trình bày được tác dụng của điện thoại.
· Nhận biết được các bộ phận cơ bản của điện thoại.
2. Năng lực
· Năng lực công nghệ:
+ Nhận thức công nghệ: Trình bày được tác dụng của điện thoại. Nhận biết và nêu được các bộ phận cơ bản của điện thoại.
+ Giao tiếp công nghệ: Mô tả được điện thoại gồm các bộ phận cơ bản nào. Mô tả được tác dụng của điện thoại.
+ Đánh giá công nghệ: Đưa ra lí do thích hay không thích sử dụng điện thoại.
· Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu tác dụng của điện thoại và các bộ phận cơ bản của điện thoại.
+ Giao tiếp và hợp tác: Nhận biết và trao đổi với bạn và mọi người về tác dụng của điện thoại và các bộ phận cơ bản của điện thoại; trình bày được lí do thích hay không thích điện thoại; có thói quen trao đổi, thảo luận, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

3. Phẩm chất
· Chăm chỉ: Ham học hỏi, tìm tòi để mở rộng hiểu biết, vận dụng những kiến thức đã học về điện thoại vào trong cuộc sống.
· Trách nhiệm: Có ý thức tìm hiểu kĩ các bộ phận cơ bản trước khi sử dụng điện thoại.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK Công nghệ 5.
· Phiếu đánh giá:
PHIẾU ĐÁNH GIÁ

	Tiêu chí
	Có
	Không

	Trả lời được tất cả các câu hỏi gợi ý
	
	

	Tình bày to, rõ ràng, rành mạch
	
	

	Phong thái tự tin, có ngôn ngữ cơ thể
	
	


Bộ thẻ tên các bộ phận cơ bản của điện thoại cố định và điện thoại di động (cảm ứng):

	Micro trước
	Micro sau
	Loa

	Camera trước
	Nút Home
	Loa

	Camera sau
	Cổng Lighting (cắm sạc,...)
	Khe SIM

	Nút bật/tắt chuông
	Nút bật/tắt nguồn
	Flash True Tone

	Nút chỉnh âm lượng
	Micro đáy
	Micro

	Màn hình cảm ứng
	Lỗ cắm tai nghe
	Phím số


Hình ảnh trò chơi “Mảnh ghép kì diệu”:
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III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động1. Mở đầu (5 phút)
a) Mục tiêu
Tạo tâm thế học tập; kích thích sự hứng thú, vui vẻ và liên hệ vào bài học.
b) Tổ chức thực hiện



	· GV tổ chức trò chơi “Tam sao thất bản” về hai cụm từ “Bồ câu đưa thư”, “Gửi qua bưu điện” và “Điện thoại”.
Nội dung
· GV mời hai đội tham gia trò chơi. Mỗi đội gồm 4 người. Mỗi người một tờ giấy A4.
· Người đầu tiên sẽ nhìn tranh/ ảnh về “Bồ câu đưa thư”, “Gửi qua bưu điện” và “Điện thoại” trong 5 giây, sau đó vẽ lại theo trí nhớ ra giấy. Người tiếp theo sẽ nhìn hình vẽ của người thứ nhất và tiếp tục vẽ để người thứ 3 xem. Người cuối cùng sẽ đoán cụm từ và viết lên bảng, không yêu cầu đúng chính xác từng chữ một.
· GV dẫn vào bài mới: “Các em thấy trò chơi vừa rồi có thú vị không? Có vui không? Như các em đã biết, có rất nhiều cách để liên lạc với một ai đó ở xa mình, trước kia con người thường liên lạc bằng cách gửi thư bằng chim bồ câu hoặc qua bưu điện. Từ khi con người phát minh ra điện thoại, việc truyền thông tin đã trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Vậy điện thoại có những tác dụng và bộ phận cơ bản nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay, bài: “Sử dụng điện thoại”.
	



· HS lắng nghe và tham gia.









· HS lắng nghe và ghi vở.

	2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới (20 phút)
a) Mục tiêu
· Trình bày được tác dụng của điện thoại.
· Nhận biết và nêu được các bộ phận cơ bản của điện thoại.
b) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động khám phá 1. Tìm hiểu tác dụng của điện thoại (10 phút)
– GV tổ chức cho HS nói về tác dụng của điện thoại.
+ GV chiếu một số hình ảnh về tác dụng phổ biến của điện thoại: gọi điện, nhắn tin, chụp ảnh, học tập, xem bản đồ,…
	

– HS lắng nghe, quan sát và chuẩn bị bài thuyết trình (trả lời câu hỏi:

	+ GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh và chuẩn bị bài thuyết trình theo bàn (nhóm đôi) bằng cách trả lời các câu hỏi gợi ý và sáng tạo tuỳ ý: (5 phút chuẩn bị).
+ GV chiếu câu hỏi gợi ý lên slide.
· Điện thoại được sử dụng để làm gì?
· Điện thoại giúp gì cho con người?
· Em thường sử dụng điện thoại để làm gì?
· Em có thích sử dụng điện thoại không? Vì sao?
	



	· GV mời 3 HS đứng trước lớp trình bày bài thuyết trình. Các bạn còn lại lắng nghe, đánh giá vào phiếu đánh giá:
· GV tổ chức cho HS đánh giá bằng hình thức giơ tay bình chọn cho từng bạn.
· GV chốt: “Qua những gì chúng ta vừa tìm hiểu, có thể thấy chức năng phổ biến nhất của điện thoại là để liên lạc, điện thoại di động hiện đại còn hỗ trợ các tiện ích khác như: nghe nhạc, xem phim, định vị, truy cập internet,…”
Hoạt động khám phá 2. Tìm hiểu về các bộ phận cơ bản của điện thoại (10 phút)
· GV tổ chức trò chơi “Mảnh ghép diệu kì”.
· GV tổ chức hai đội tham gia trò chơi.
+ GV chuẩn bị sẵn hình ảnh chiếc điện thoại để bàn và điện thoại cảm ứng như sau:

[image: ]

[image: ]
	Ví dụ: Chúng ta thường sử dụng điện thoại để gọi điện, nhắn tin, chụp ảnh, học tập, xem bản đồ và giải trí như nghe nhạc, xem phim, chơi game,… Điện thoại giúp con người kết nối được với nhau dù ở khoảng cách xa, giúp chúng ta học được ở bất cứ đâu, giúp chúng ta giải trí sau những căng thẳng. Điện thoại giúp đỡ em rất nhiều, ví dụ trong khoảng thời gian Covid. Bản thân em thường sử dụng điện thoại để học tập. Em rất thích sử dụng điện thoại vì nó khá tiện lợi.
· HS trình bày.
· HS lắng nghe.
· HS lắng nghe luật chơi và tham gia.






· HS trả lời: Dễ sử dụng, sử dụng điện thoại đúng cách, đồng thời cũng có tác dụng trong việc bảo quản.
· HS lắng nghe.



	+ Đội 1: Bộ thẻ tên bộ phận của điện thoại cố định và 6 thẻ tên bộ phận của điện thoại cảm ứng.
+ Đội 2: Các thẻ còn lại tên bộ phận của điện thoại cảm ứng.
+ Trong thời gian 1 phút, 2 đội cùng chạy lên gắn vào ô tương ứng.
· GV chốt: Điện thoại cố định thường gồm ba bộ phận cơ bản là: loa, micro và phím số. Điện thoại di động thường gồm các bộ phận cơ bản như: loa, micro, màn hình, camera, nút chỉnh âm lượng, cổng cắm sạc,…
· GV đưa ra câu hỏi: “Theo em, việc tìm hiểu số lượng từng bộ phận của điện thoại như vậy có tác dụng gì?”
· GV chuyển: Tìm hiểu các bộ phận cơ bản của điện thoại giúp ta có thể sử dụng điện thoại đúng cách hơn, với từng bộ phận để sử dụng đúng chức năng của nó, tránh gây ra hỏng hóc.
	

	3. Hoạt động 3. Luyện tập (10 phút)
a) Mục tiêu
Khắc sâu và mở rộng thêm kiến thức vừa học.
b) Tổ chức thực hiện

	· GV trình chiếu cho HS xem video về lịch sử ra đời và phát triển của điện thoại.
· GV chia nhóm và hướng dẫn HS vẽ sơ đồ dòng thời gian để tóm tắt lịch sử ra đời và phát triển của điện thoại.
· GV mời đại diện nhóm trình bày sơ đồ của mình.
· GV nhận xét và tổng hợp lại thông tin.
	· HS xem, lắng nghe và thực hiện.

· HS đại diện các nhóm trình bày.
· Các nhóm khác nhận xét và hoàn thiện bài của nhóm mình.

	GV nhận xét tiết học và dặn dò HS chuẩn bị cho tiết sau.



BÀI 5
SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
· Nhận biết được các biểu tượng thể hiện trạng thái và chức năng hoạt động của điện thoại.
· Ghi nhớ, thực hiện cuộc gọi tới các số điện thoại của người thân và các số điện thoại khẩn cấp khi cần thiết.
2. Năng lực
· Năng lực công nghệ:
+ Nhận biết công nghệ: Nhận biết được các biểu tượng thể hiện trạng thái và chức năng hoạt động của điện thoại.
+ Giao tiếp công nghệ: Mô tả được các biểu tượng thể hiện trạng thái và chức năng hoạt động của điện thoại.
+ Sử dụng công nghệ: Sử dụng được điện thoại để gọi điện.
· Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu tác dụng của điện thoại và các biểu tượng thể hiện trạng thái và chức năng hoạt động của điện thoại.
+ Giao tiếp và hợp tác: Nhận biết và trao đổi với bạn và mọi người về tác dụng của điện thoại và các biểu tượng thể hiện trạng thái và chức năng hoạt động của điện thoại; có thói quen trao đổi, thảo luận, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ theo sự hướng dẫn của giáo viên.
3. Phẩm chất
· Chăm chỉ: Ham học hỏi, tìm tòi để mở rộng hiểu biết, vận dụng những kiến thức đã học về điện thoại vào trong cuộc sống.
· Trách nhiệm: Có ý thức tìm hiểu kĩ các biểu tượng thể hiện trạng thái và chức năng hoạt động của điện thoại.trước khi sử dụng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK Công nghệ 5.
· Phiếu học tập:
PHIẾU HỌC TẬP
Quan sát bốn bức ảnh thể hiện các bước thực hiện một cuộc gọi điện thoại, thảo luận và hoàn thành phiếu học tập.

	· Bước 1
	

	· Bước 2
	

	· Bước 3
	

	· Bước 4
	



· Hình ảnh các biểu tượng, trạng thái điện thoại và bộ thẻ tên mô tả tương ứng:
[image: ]
· Ba hình ảnh về trạng thái của điện thoại nếu muốn thực hiện được cuộc gọi bình thường:
[image: ]
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động 1. Mở đầu (5 phút)
a) Mục tiêu
Nhắc lại kiến thức cũ về tác dụng và những bộ phận cơ bản của điện thoại.
b) Tổ chức thực hiện



	· GV hỏi đáp: “Tiết trước các con đã tìm hiểu về tác dụng và những bộ phận cơ bản của điện thoại. Cô mời 1 bạn nhắc lại nội dung này.”
· GV mời 1 HS trả lời và HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
· GV nhận xét và chuyển vào tiết 2 bài “Sử dụng điện thoại”.
	· HS trả lời: Điện thoại dùng để liên lạc. Điện thoại di động hiện đại còn hỗ trợ các tiện ích khác như nghe nhạc, định vị, truy cập internet,…
· Điện thoại cố định thường gồm 2 bộ phận: ống nghe – nói và bàn phím. Điện thoại di động thường gồm: loa, micro, phím, màn hình, camera, cổng cắm nguồn, đèn pin,...

	2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới (25 phút)
a) Mục tiêu
· Nhận biết được các biểu tượng thể hiện trạng thái và chức năng hoạt động của điện thoại.
· Ghi nhớ, thực hiện cuộc gọi tới các số điện thoại của người thân và các số điện thoại khẩn cấp khi cần thiết.
b) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động khám phá 1. Tìm hiểu các biểu tượng thể hiện trạng thái và chức năng hoạt động của điện thoại (10 phút)
– GV tổ chức trò chơi “Mảnh ghép diệu kì”. GV tiếp tục mời hai đội tham gia trò chơi.
+ GV chuẩn bị 9 hình ảnh các biểu tượng, trạng thái điện thoại và bộ thẻ tên mô tả tương ứng (tương tự SGK).

[image: ]

	


– HS lắng nghe luật chơi và tham gia.



	+ Một đội cầm hình ảnh, một đội cầm thẻ tên.
+ Trong thời gian 2 phút, đội cầm hình ảnh đưa ra hình ảnh và đội cầm thẻ tên đưa ra thẻ tên tương ứng.
· GV mời HS nêu lại những biểu tượng, trạng thái vừa tìm hiểu.
· GV đưa ra câu hỏi: “Theo em, việc tìm hiểu các biểu tượng, trạng thái điện thoại như vậy có tác dụng gì?”.
· GV chuyển: Chúng ta cần tìm hiểu các biểu tượng, trạng thái điện thoại để sử dụng chúng đúng cách.
· GV chiếu lần lượt ba hình ảnh về trạng thái của điện thoại nếu muốn thực hiện được cuộc gọi bình thường:
+ Hình ảnh 1: Vẫn thực hiện cuộc gọi được nhưng bị chập chờn.
[image: ]
+ Hình ảnh 2: Thực hiện được cuộc gọi bình thường.

[image: ]

	





· HS trả lời: Sử dụng đúng chức năng, không làm điện thoại bị hỏng.
· HS lắng nghe.



	+ Hình ảnh 3: Không thực hiện được cuộc gọi bình thường.
[image: ]
Hình ảnh 1 và 2:
Với mức sóng điện thoại như vậy, em có thể thực hiện cuộc gọi được không? Vì sao?
Hình ảnh 3:
· Em có thể thực hiện cuộc gọi ở chế độ máy bay không? Vì sao?
· GV chốt: Khi muốn sử dụng chức năng nào của điện thoại, ta cần biết điện thoại đang ở trạng thái nào, có đủ các điều kiện để thực hiện chức năng đó không. Ví dụ ở đây là thực hiện cuộc gọi, muốn thực hiện được cuộc gọi bình thường thì phải có mạng di động và mức sóng di động đủ mạnh.
Hoạt động khám phá 2: Tìm hiểu các bước thực hiện một cuộc gọi điện thoại và các số điện thoại cần nhớ (15 phút)
· GV chiếu hình ảnh về các bước thực hiện một cuộc gọi điện thoại và chia nhóm 4, HS quan sát những hình ảnh, thảo luận và hoàn thành phiếu học tập:

[image: ]
HS chỉ cần ghi tên hình và mô tả bước theo lời nói của mình (ví dụ: Bước 1: Hình a – Mở ứng dụng điện thoại).
	













· HS trả lời:
+ Hình ảnh 1: Có thể có nhưng sẽ bị chập chờn trong khi gọi. Vì mức sóng điện thoại bị yếu.
+ Hình ảnh 2: Có. Vì mức sóng điện thoại mạnh.
+ Hình ảnh 3: Không. Vì chế độ máy bay vô hiệu hoá kết nối điện thoại với mạng di động và wifi, không có mạng di động thì không thể gọi.
· HS lắng nghe.



	· GV mời đại diện nhóm trình bày.
· GV chốt: Có 4 bước để thực hiện một cuộc gọi điện thoại. Trong đó, để chọn người cần gọi, các em có thể chọn số điện thoại từ Danh bạ điện thoại hoặc nhập số trực tiếp.
· GV chuyển: Em muốn nhập số điện thoại trực tiếp thì cần ghi nhớ số điện thoại.
· GV giao nhiệm vụ cho HS làm việc cá nhân: Liệt kê những số điện thoại của người thân trong gia đình mà em nhớ.
· GV hỏi: Tại sao cần phải ghi nhớ số điện thoại của người thân trong gia đình?
· GV tổ chức cho HS thực hiện hoạt động đóng vai trong 3 tình huống và gọi cho số điện thoại khẩn cấp để được giúp đỡ:
+ TH 1: Khi bị bắt nạt hoặc bạo hành, nguy hiểm.
+ TH 2: khi gặp tai nạn/ bị thương.
+ TH 3: Khi có hoả hoạn.
· GV nhận xét hoạt động.
· GV chốt: Em cần ghi nhớ số điện thoại của người thân trong gia đình và các số điện thoại khẩn cấp để có thể gọi khi cần giúp đỡ. Tuy nhiên, em chỉ nên thực hiện cuộc gọi khi thực sự cần thiết. GV giải thích kĩ cho HS ý nghĩa của các số điện thoại khẩn cấp:
+ 111: Số dịch vụ Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em.
+ 112: Số dịch vụ gọi tìm kiếm, cứu nạn.
+ 113: Số dịch vụ gọi công an.
+ 114: Số dịch vụ gọi cứu hoả.
+ 115: Số dịch vụ gọi cấp cứu y tế.
	· HS thực hiện.
· Hình ảnh sau khi HS thực hiện xong: PHIẾU HỌC TẬP
Quan sát bốn bức ảnh thể hiện các bước thực hiện một cuộc gọi điện thoại, thảo luận và hoàn thành phiếu học tập.
Bước 1	Mở ứng dụng điện thoại Bước 2	Nhập số điện thoại muốn gọi Bước 3	Nhấn vào biểu tượng Gọi
Bước 4	Khi gọi xong, nhấn vào biểu tượng kết thúc cuộc gọi
· Đại diện nhóm trình bày.
· Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét, bổ sung.
· HS liệt kê.
· HS trả lời: Để có thể gọi điện cho người thân khi mình không mang theo điện thoại và mượn điện thoại của người khác để gọi trong trường hợp cần thiết.
· 1 HS đóng vai người gặp tình huống cần gọi điện khẩn cấp, 1 HS đóng vai người trực tổng đài.
· HS đóng vai và gọi các số 111/113; 112/115; 114.
· Các HS khác quan sát và nhận xét, bổ sung phần giải quyết tình huống của 2 bạn.
· HS lắng nghe.

	3. Luyện tập (5 phút)
a) Mục tiêu
Khắc sâu và mở rộng thêm kiến thức vừa học.
b) Tổ chức thực hiện













	· GV yêu cầu HS hoàn thành bài tập ở trang 21 SGK theo hình thức cá nhân.
· GV mời HS trả lời to trước lớp.
	
· HS thực hiện.
· HS đại diện các nhóm trình bày.
· Các nhóm khác nhận xét và hoàn thiện bài của nhóm mình.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
................................................................................................................................................   
................................................................................................................................................   
................................................................................................................................................   
................................................................................................................................................   
BÀI 6
SỬ DỤNG TỦ LẠNH (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
· Trình bày được tác dụng của tủ lạnh trong gia đình.
· Nhận biết được vị trí, vai trò các khoang khác nhau trong tủ lạnh.
2. Năng lực
· Năng lực công nghệ:
Nhận thức công nghệ: Nêu được tác dụng của tủ lạnh trong gia đình, vị trí, vai trò của các khoang khác nhau trong tủ lạnh.
· Năng lực chung:
+ Năng lực tự chủ, tự học: HS được khuyến khích tìm hiểu về tủ lạnh trong gia đình.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS trả lời, tương tác với GV để lĩnh hội tri thức và biết phối hợp, làm việc với bạn bè để giải quyết các nhiệm vụ nhóm được giao trong tiết học.
3. Phẩm chất
HS có có ý thức chăm chỉ tìm hiểu kiến thức về các sản phẩm công nghệ, cụ thể là tủ lạnh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Máy chiếu.
· Bản trình chiếu PPT hoặc tranh ảnh về tủ lạnh và các khoang trong tủ lạnh có liên quan trong bài học.

[image: ]
· Phiếu học tập:
[image: ]
· 40 – 50 tờ giấy A5 (tuỳ theo số lượng HS).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động 1. Mở đầu (5 phút)
a) Mục tiêu
Tạo không khí cho lớp học, HS nhận thức đầy đủ về vấn đề cần giải quyết và ý nghĩa của tiết học lẫn mục tiêu cần đạt được.
b) Tổ chức thực hiện
	

	· GV sử dụng trình chiếu hoặc viết trên bảng những chữ cái đã bị đảo lộn (g / d / i / f / e / r) hoặc (h / ủ / n / t / ạ / l) và yêu cầu HS sắp xếp lại để có được từ đúng nghĩa. Đáp án là “fridge’’ hoặc “tủ lạnh’’.
· GV phổ biến luật chơi và HS nào có câu trả lời nhanh nhất sẽ được thưởng một bông hoa điểm tốt.
· Sau khi có HS trả lời đúng, GV có thể hỏi thêm HS những hiểu biết của em về tủ lạnh và dẫn dắt vào bài học: “Tủ lạnh là một trong những sản phẩm công nghệ quen thuộc trong nhiều gia đình, để hiểu rõ hơn về vai trò cũng như các khoang trong tủ lạnh, cô trò mình sẽ cùng đi tìm hiểu tiết học đầu tiên của bài Sử dụng tủ lạnh nhé!’’
	· HS quan sát để đoán được đáp án.




· HS giơ tay trả lời.

· HS lắng nghe.

	2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới (10 phút)
a) Mục tiêu
HS nhận biết được tác dụng của tủ lạnh và vai trò, vị trí của các khoang khác nhau trong tủ lạnh.
b) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động khám phá 1 (5 phút)
· GV đặt câu hỏi để cả lớp cùng dự đoán tác dụng của tủ lạnh: “Theo các em, tủ lạnh dùng để làm gì?’’
· GV dẫn dắt: “Để kiểm chứng xem câu trả lời của các em có chính xác không, chúng mình sẽ đọc đoạn thông tin sau nhé!’’.
· GV mời 1 HS đọc to đoạn thông tin:
[image: ]
· GV: “Các em thấy câu trả lời của bạn đã đúng chưa? Nếu đúng rồi thì chúng mình hãy cho các bạn một tràng pháo tay thật to nhé!”
	
· HS giơ tay phát biểu. Dự đoán câu trả lời của HS: làm mát, giữ thức ăn,…



· HS xung phong, đứng dậy và đọc to trước lớp.


· HS vỗ tay.



	· GV chốt kiến thức: “Như các em đã phát biểu, tủ lạnh có chức năng chính là bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ thấp, giúp kéo dài thời gian sử dụng’’.
Hoạt động khám phá 2 (5 phút)
· GV cho HS ghép thẻ mô tả tên khoang và thẻ mô tả vai trò của khoang với các vị trí tương ứng ở trong tủ lạnh theo bàn trong 3 phút.
· Hết 3 phút, GV chuẩn bị sẵn Hình 1 SGK để treo trên bảng hoặc chiếu ở màn hình và các thẻ tên A, B, a, b. GV mời 4 bạn xung phong lên ghép thẻ tên chữa bài. Đáp án: 1 – B – b; 2 – A – a.
	



· HS lắng nghe GV.
· HS làm bài với bạn cùng bàn.
· HS xung phong lên ghép thẻ tên.
· HS lắng nghe và hoàn thiện phiếu học tập.

	3. Hoạt động 3. Luyện tập (10 phút)
a) Mục tiêu
HS củng cố lại những kiến thức ở hoạt động khám phá.
b) Tổ chức thực hiện

	· GV phát phiếu học tập cho HS và hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ học tập trong 5 phút.

[image: ]
· Hết thời gian 5 phút, GV tiến hành chữa phiếu.
· Hình thức chữa phiếu: GV tổ chức trò chơi “Truyền nước’’, đưa chai nước ngẫu nhiên cho một HS, bật nhạc. Nhiệm vụ của HS là phải truyền chai nước cho một bạn nào đó (không được ném, vứt, quăng chai nước). Hoạt động truyền sẽ dừng lại khi tiếng nhạc tắt. Lúc ấy, chai nước dừng lại ở vị trí nào thì HS đó sẽ đứng lên chọn và trả lời tên của các khoang trong 1 chiếc tủ lạnh. Sau đó GV sẽ nhận xét câu trả lời đúng/sai (hỗ trợ, gợi ý nếu HS làm chưa đúng) và tiếp tục thực hiện truyền nước cho tới khi hết phiếu.
	














– HS theo dõi nhạc và nêu kết quả khi chai nước dừng lại ở vị trí của mình.



	4. Hoạt động 4. Vận dụng (5 phút)
a) Mục tiêu
HS vận dụng các kiến thức vừa học về vai trò của tủ lạnh và vị trí các khoang trong đời sống.
b) Tổ chức thực hiện

	· GV phát cho HS mỗi em một tờ giấy A5, yêu cầu HS vẽ lại hình ảnh chiếc tủ lạnh của nhà nhà em và sau đó sẽ giới thiệu cho bạn cùng bàn về tác phẩm của mình.
· GV có thể gợi ý một số tiêu chí, hình thức để HS vẽ:
+ Chiếc tủ lạnh đang đóng hay mở?
+ Chiếc tủ lạnh có mấy khoang?
+ Trong chiếc tủ lạnh có đồ gì?
…
	– HS lắng nghe và hoàn thiện nhiệm vụ học tập.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
................................................................................................................................................   
................................................................................................................................................   
................................................................................................................................................   
................................................................................................................................................   

V. TRÍCH DẪN NGUỒN ẢNH
Phiếu học tập: https://www.canva.com/design/DAF-XnrmQVo/ hEI8QvZsHBYYdyyY2h8V3w/edit?utm_content=DAF-XnrmQVo&utm_ campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
BÀI 6
SỬ DỤNG TỦ LẠNH (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
Thực hiện được việc sắp xếp, bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh đúng cách, an toàn.
2. Năng lực
· Năng lực công nghệ:
Sử dụng công nghệ: Thực hiện được việc sắp xếp, bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh đúng cách, an toàn.
· Năng lực chung:
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS xử lí được tình huống khi được yêu cầu sắp xếp thực phẩm vào tủ lạnh.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS trả lời, tương tác với GV để lĩnh hội tri thức và biết phối hợp, làm việc với bạn bè để giải quyết các nhiệm vụ nhóm được giao trong tiết học.
3. Phẩm chất
HS có ý thức trách nhiệm sắp xếp, bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh đúng cách, an toàn, hướng tới việc sử dụng tủ lạnh đúng cách.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Máy chiếu.
· [image: ][image: ]Bản trình chiếu PPT hoặc tranh ảnh về tủ lạnh, các khoang trong tủ lạnh có liên quan trong bài học.
· Thẻ tên thực phẩm:
[image: ]
· 16 – 20 chiếc hộp rỗng.
· Phần thưởng cho hoạt động khám phá (đồ dùng học tập, stickers,…).
· Bảng phụ:
[image: ]

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động 1. Mở đầu (5 phút)
a) Mục tiêu
Tạo không khí cho lớp học, HS nhận thức đầy đủ về vấn đề cần giải quyết và ý nghĩa của tiết học lẫn mục tiêu cần đạt được.
b) Tổ chức thực hiện
	

	· GV chiếu hình ảnh tình huống dẫn nhập ở trang 26 SGK trên màn hình hoặc treo tranh ảnh tình huống lên trên bảng.
· Sau đó, GV mời 2 – 3 HS đứng lên trình bày cách giải quyết tình huống của mình.
· GV dẫn dắt: “Cả lớp thấy cách giải quyết của các bạn đã đúng chưa? Vậy để kiểm tra xem các em đã biết sắp xếp đồ trong tủ lạnh đúng cách hay chưa, chúng mình cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay nhé!”.
	



HS quan sát tình huống và xung phong giải quyết.
HS theo dõi.

	2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới (10 phút)
a) Mục tiêu
HS nhận biết được cách sắp xếp, bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh đúng cách, an toàn.
b) Tổ chức thực hiện

	· GV chia lớp thành các nhóm 4. Mỗi nhóm được phát 2 chiếc hộp, tương ứng với 2 khoang của tủ lạnh và các thẻ thực phẩm:
[image: ]
· Các nhóm sẽ có 5 phút để sắp xếp các thực phẩm vào đúng vị trí của từng khoang tủ lạnh.
· Hết 5 phút, GV mời nhóm hoàn thành nhanh nhất cử một đại diện lên bảng để sắp xếp lại và lí giải tại sao nhóm lại sắp xếp như thế.
· Sau đó, GV góp ý, chỉnh sửa bài của nhóm (nếu cần) và trao thưởng cho nhóm.
	· HS lắng nghe GV hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ học tập.




· HS hoạt động nhóm.
· Nhóm hoàn thiện nhanh nhất lên bảng trình bày, các nhóm còn lại sẽ lắng nghe và nhận xét (nếu có).
· Cả lớp vỗ tay chúc mừng.



	3. Hoạt động 3. Luyện tập (10 phút)
a) Mục tiêu
HS củng cố lại những kiến thức ở hoạt động khám phá.
b) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động luyện tập 1 (3 phút)
· GV chiếu hình ảnh hoặc treo tranh ảnh lên trên bảng để HS quan sát và chỉ ra đâu là những hình ảnh thể hiện việc sắp xếp, bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh không đúng cách.
[image: ]
· HS có câu trả lời nhanh nhất và đúng nhất sẽ được GV tặng một bông hoa điểm mười.
Hoạt động luyện tập 2 (7 phút)
· GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm 4 trong 3 phút để tìm cách sắp xếp lại các thực phẩm trong tủ lạnh chưa đúng cách (Hình 3: a – b – d) và ghi ngắn gọn câu trả lời ra bảng phụ (mỗi tranh một bảng).
· Hết 3 phút, GV lần lượt chiếu từng Hình 3: a – b – d. Ở mỗi ảnh, các nhóm giơ bảng phụ đã viết câu trả lời cho từng ảnh.
· GV xem qua các câu trả lời và góp ý, bổ sung cách xử lí.
Ví dụ:
+ Hình 3a: Sắp xếp lại tủ lạnh, bỏ bớt những đồ không cần thiết.
+ Hình 3 b: Sử dụng màng bọc thực phẩm cho các đồ ăn đã nấu chín hoặc thịt, cá và sắp xếp vào các hộp bảo quản để đảm bảo vệ sinh.
+ Hình 3 d: Không để đồ ăn còn nóng vào tủ lạnh, nên để thức ăn nguội rồi sử dụng màng bọc thực phẩm rồi mới cho vào tủ lạnh.
	
HS quan sát tranh và xung phong phát biểu.
















· HS thảo luận nhóm để thực hiện nhiệm vụ học tập.


· Các nhóm giơ bảng phụ theo ảnh tương ứng.
HS lắng nghe.



	– Sau khi chữa bài, GV mời một HS đứng lên đọc to ghi nhớ:

[image: ]
	– HS xung phong đọc to trước lớp

	4. Hoạt động 4. Vận dụng (5 phút)
a) Mục tiêu
HS vận dụng các kiến thức vừa học về việc sắp xếp, bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh đúng cách, an toàn trong đời sống.
b) Tổ chức thực hiện

	– GV chuẩn bị bảng phụ có chia thành 2 cột nên và không nên:

[image: ]

	

	– GV sẽ phát cho mỗi HS 2 tờ giấy note để ghi hoặc vẽ thực phẩm nào nên và không nên để vào trong tủ lạnh và sau đó sẽ gắn lên bảng để cả lớp đều có thể quan sát được.
	HS lắng nghe và thực hiện nhiệm vụ được giao.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
................................................................................................................................................   
................................................................................................................................................   
................................................................................................................................................   
................................................................................................................................................   

V. TRÍCH DẪN NGUỒN ẢNH
Link bảng phụ: https://www.canva.com/design/DAF-szpXtUw/ E2mPc8uTlGAmnTInQWhpqg/edit?utm_content=DAF-szpXtUw&utm_ campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

BÀI 6
SỬ DỤNG TỦ LẠNH (Tiết 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
Nhận ra được một số biểu hiện bất thường của tủ lạnh trong quá trình sử dụng.
2. Năng lực
· Năng lực công nghệ:
Sử dụng công nghệ: Nhận ra được một số biểu hiện bất thường của tủ lạnh trong quá trình sử dụng.
· Năng lực chung:
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS biết cách giải quyết một số tình huống mà tủ lạnh có biểu hiện bất thường trong quá trình sử dụng.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS trả lời, tương tác với GV để lĩnh hội tri thức và biết phối hợp, làm việc với bạn bè để giải quyết các nhiệm vụ nhóm được giao trong tiết học.
3. Phẩm chất
HS có ý thức trách nhiệm sử dụng và bảo quản tủ lạnh đúng cách.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Máy chiếu, loa, micro.
· 4 phiếu thăm:

	TỦ LẠNH KÊU TIẾNG TO
[image: ]
· Em phát hiện ra khi nào?
· Em sẽ làm gì?
· Em tìm tới sự giúp đỡ của ai?
· Gợi ý các nhân vật đóng kịch: tủ lạnh, bạn nhỏ, bố mẹ,…
	TỦ LẠNH ĐÔNG ĐÁ
[image: ]
· Em phát hiện ra bằng cách nào?
· Em sẽ làm gì?
· Em tìm tới sự giúp đỡ của ai?
· Gợi ý các nhân vật đóng kịch: tủ lạnh, bạn nhỏ, bố mẹ,…
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	TỦ LẠNH CÓ MÙI LẠ
[image: ]
· Em phát hiện bằng cách nào?
· Em sẽ làm gì?
· Em tìm tới sự giúp đỡ của ai?
· Gợi ý các nhân vật đóng kịch: tủ lạnh, bạn nhỏ, bố mẹ…
	TỦ LẠNH BỊ CHẢY NƯỚC
[image: ]
· Em phát hiện ra khi nào?
· Em sẽ làm gì?
· Em tìm tới sự giúp đỡ của ai?
· Gợi ý các nhân vật đóng kịch: tủ lạnh, bạn nhỏ, bố mẹ,…


· Phần quà cho hoạt động luyện tập (những quả cam hoặc quả chanh).
· [image: ][image: ][image: ]Bản trình chiếu PPT hoặc tranh ảnh về tủ lạnh, các khoang trong tủ lạnh có liên quan trong bài học:
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III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động 1. Mở đầu (5 phút)
a) Mục tiêu
Tạo không khí cho lớp học, HS nhận thức đầy đủ về vấn đề cần giải quyết và ý nghĩa của tiết học lẫn mục tiêu cần đạt được.
b) Tổ chức thực hiện

	· GV chuẩn bị tranh ảnh hoặc trình chiếu trên màn hình:
[image: ]
· GV sẽ mời 3 – 5 HS có đáp án nhanh nhất lên bảng viết câu trả lời và mời 1 HS phát biểu ý hiểu của mình khi quan sát bảng thông tin sau khi có kết quả các phép tính.
· GV kiểm tra kết quả, nhận xét câu trả lời của HS.
	· HS quan sát tranh và tính toán.








· 3 – 5 HS có đáp án nhanh nhất lên viết kết quả.
· HS giơ tay trình bày ý hiểu của mình.

	2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới (5 phút)
a) Mục tiêu
HS nhận ra được một số biểu hiện bất thường của tủ lạnh trong quá trình sử dụng.
b) Tổ chức thực hiện

	– GV lần lượt chiếu hoặc treo các bức tranh trong Hình 4 trang 29 SGK lên bảng:

[image: ]
	



	· GV hướng dẫn HS: ở mỗi bức tranh, HS sẽ có 1 phút để suy nghĩ và ghi lại biểu hiện bất thường của chiếc tủ lạnh ra bảng phụ. Sau 1 phút, HS sẽ giơ bảng phụ. Những HS có đáp án đúng 4/4 tranh sẽ nhận được 1 bông hoa điểm tốt.
· Trong từng lượt tranh, GV sẽ nhìn qua kết quả của HS và bổ sung (nếu có):
+ Hình 4a: Tủ lạnh kêu tiếng to bất thường.
+ Hình 4b: Tủ lạnh bốc mùi, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
+ Hình 4c: Tủ lạnh không đông đá được, nhiệt độ không đủ lạnh.
+ Hình 4d: Tủ lạnh bị chảy nước.
	
– HS quan sát tranh và nhanh chóng viết đáp án vào bảng phụ.

	3. Hoạt động 3. Luyện tập (15 phút)
a) Mục tiêu
HS củng cố lại những kiến thức ở hoạt động khám phá.
b) Tổ chức thực hiện

	· GV cho 4 đại diện của 4 tổ lên bốc thăm tình huống nhóm sẽ đóng kịch giải quyết. Trong các thăm tình huống sẽ có gợi ý để HS phân công đóng kịch:
TỦ LẠNH KÊU TIẾNG TO
· Em phát hiện ra khi nào?
· Em sẽ làm gì?
· Em tìm tới sự giúp đỡ của ai?
· Gợi ý các nhân vật đóng kịch: tủ lạnh, bạn nhỏ, bố mẹ,…
TỦ LẠNH CÓ MÙI LẠ
· Em phát hiện bằng cách nào?
· Em sẽ làm gì?
· Em tìm tới sự giúp đỡ của ai?
· Gợi ý các nhân vật đóng kịch: tủ lạnh, bạn nhỏ, bố mẹ…
	– Các nhóm cử đại diện lên bốc thăm.



	TỦ LẠNH ĐÔNG ĐÁ
· Em phát hiện ra bằng cách nào?
· Em sẽ làm gì?
· Em tìm tới sự giúp đỡ của ai?
· Gợi ý các nhân vật đóng kịch: tủ lạnh, bạn nhỏ, bố mẹ,…
TỦ LẠNH BỊ CHẢY NƯỚC
· Em phát hiện ra khi nào?
· Em sẽ làm gì?
· Em tìm tới sự giúp đỡ của ai?
· Gợi ý các nhân vật đóng kịch: tủ lạnh, bạn nhỏ, bố mẹ,…
· Các nhóm sẽ có 7 phút để thảo luận và phân công vai diễn để đóng kịch xử lí tình huống. GV sẽ đi xung quanh lớp để hỗ trợ các nhóm.
· Sau 7 phút, mỗi nhóm có 2 phút để trình bày trước lớp.
· Khi các nhóm đã diễn kịch xong, GV sẽ chốt kiến thức: “Khi phát hiện tủ lạnh có dấu hiệu bất thường, các em nhớ thông báo cho người lớn để giải quyết”.
· Sau đó, GV cho bình chọn nhóm giải quyết tình huống tốt nhất bằng cách giơ tay biểu quyết. Nhóm được bình chọn nhiều nhất sẽ nhận được phần quà từ GV.
	














· HS thảo luận nhóm.
· Các nhóm lần lượt trình bày trước lớp theo sự điều phối của GV.

	4. Hoạt động 4. Vận dụng (5 phút)
a) Mục tiêu
HS vận dụng các kiến thức vừa học về việc một số biểu hiện bất thường của tủ lạnh quá trình sử dụng trong đời sống.
b) Tổ chức thực hiện

	– GV phát cho mỗi HS một tờ giấy ghi chú cỡ A5 và gợi ý HS viết/vẽ/cắt dán theo một trong những gợi ý dưới đây và dán ở cửa tủ lạnh nhà mình và chia sẻ với người thân.
+ Lịch phân công dọn vệ sinh tủ lạnh của các thành viên trong gia đình.
+ Một số cách khử mùi cho tủ lạnh (tham khảo ảnh sau):
	– HS lắng nghe và hoàn thiện nhiệm vụ học tập.
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	+ Một số lưu ý khi sắp xếp và bảo quản tủ lạnh.
+ …
[image: ]
– Các nhóm cử đại diện lên bốc thăm.
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Phần hai. THỦ CÔNG KĨ THUẬT

BÀI 7
LẮP RÁP MÔ HÌNH XE ĐIỆN CHẠY BẰNG PIN (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
Kể tên, nhận biết được các chi tiết của bộ lắp ghép mô hình xe điện chạy bằng pin.
2. Năng lực
· Năng lực tự chủ, tự học: HS tự tin khi tìm hiểu về quá trình lắp ráp mô hình; HS chủ động khám phá bài học và tự nhận xét được kết quả học tập của mình, của bạn.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS có khả năng giao tiếp, trình bày ý tưởng khi làm việc nhóm để hoàn thành các bài tập được giao.
3. Phẩm chất
· Phẩm chất chăm chỉ: HS chuẩn bị bài trước khi đến lớp, hăng say tìm tòi, mở rộng hiểu biết và vận dụng được kiến thức đã học.
· Phẩm chất trách nhiệm: Hoàn thành các nhiệm vụ học học tập, nắm được và thực hiện tốt nhiệm vụ khi làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Máy tính, máy chiếu, SGK.
· Mô hình mẫu, phiếu học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động 1. Mở đầu (5 phút)
a) Mục tiêu
Khơi gợi vốn hiểu biết sẵn có của HS và tạo nên không khí lớp học hào hứng, vui tươi.
b) Tổ chức thực hiện

	– GV tổ chức trò chơi “Đi tìm kho báu” với luật chơi như sau: Có 4 mảnh ghép đã che mất hình ảnh thực sự của kho báu. Các HS cần trả lời 4 câu hỏi sau để mở khoá 4 mảnh ghép. Người chiến thắng là người đoán ra được tên kho báu sớm nhất, kể cả khi chưa mở khoá cả 4 mảnh ghép.
	– HS cùng lắng nghe, ghi nhớ luật chơi.



	Câu 1: Con người sử dụng những phương tiện nào để di chuyển? (xe đạp, xe xích lô, xe máy, xe ô tô, máy bay,…).
Câu 2: Những loại phương tiện nào dùng xăng? (xe máy, ô tô,…).
Câu 3: Ngoài xăng ra, xe còn có thể chạy nhờ nhiên liệu nào? (điện, sức người).
Câu 4: Em biết những phương tiện nào chạy bằng điện? (xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện).
Từ khóa cuối cùng (18 chữ): Xe điện chạy bằng pin.
· GV mời HS trả lời câu hỏi.
· GV dẫn dắt vào bài.
	· HS trả lời câu hỏi.
· HS lắng nghe.

	2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới (15 phút)
a) Mục tiêu
· HS nhận biết được các bộ phận của mô hình xe điện chạy bằng pin.
· HS đưa ra các yêu cầu sản phẩm.
· HS tìm hiểu về số lượng chi tiết, vật liệu, dụng cụ dùng để tạo nên xe điện chạy bằng pin.
b) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động khám phá 1 (10 phút)
· GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm 4 để quan sát sản phẩm mẫu mà GV đã chuẩn bị trước.
· GV hướng dẫn HS làm phiếu bài tập với những câu hỏi sau:
+ Xe điện chạy bằng pin gồm có những bộ phận nào?
+ Bộ phận nào dùng để tạo thành hình cho xe điện?
+ Bộ phận nào dùng giúp cho xe điện chạy được? Đáp án:
+ Có 4 bộ phận: Khung xe, trục và bánh xe, động cơ và hệ truyền động, nguồn điện.
+ Khung xe và trục bánh xe tạo thành hình xe điện.
	
· HS lắng nghe.
· HS thảo luận và trả lời câu hỏi.
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+ Động cơ và hệ truyền động nguồn điện giúp xe điện chạy được.
· GV mời một số nhóm trình bày kết quả thảo luận.
· GV nhận xét và gợi ý cho HS xây dựng bảng yêu cầu sản phẩm.
Hoạt động khám phá 2 (10 phút)
· GV tiếp tục cho HS làm việc theo nhóm 4 và làm bài tập điền khuyết để tìm hiểu về tên gọi, số lượng của các chi tiết, dụng cụ, vật liệu để lắp ghép mô hình lên nắp hộp.
	



















· Đại diện các nhóm báo cáo kết quả.
· HS lắng nghe, ghi chép.

· HS lắng nghe.
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· GV mời một số nhóm trình bày kết quả thảo luận.
· GV nhận xét và đưa ra kết quả.
	
· Đại diện các nhóm báo cáo kết quả.
· HS lắng nghe, ghi chép.

	3. Hoạt động 3. Luyện tập (10 phút)
a) Mục tiêu
· HS củng cố lại những kiến thức ở hoạt động khám phá.
· HS tiến hành đánh giá các thành viên khác trong nhóm về kết quả làm việc nhóm và tự đánh giá bản thân.
b) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động luyện tập 1
· GV cho HS điền phiếu ôn tập kiến thức cuối bài theo hình thức cá nhân.
· GV yêu cầu HS lựa chọn và sắp xếp gọn gàng những chi tiết, dụng cụ, vật liệu để lắp ghép mô hình lên nắp hộp.
· Trong thời gian HS thực hiện, GV quan sát và giúp đỡ HS nếu cần.
· GV yêu cầu các HS kiểm tra, nhận xét cho HS ngồi cùng bàn với mình.
	
· HS lắng nghe.



· HS thực hiện nhiệm vụ.

· HS nhận xét cho bạn cùng bàn.



	Hoạt động luyện tập 2:
· GV cho HS điền phiếu đánh giá (cá nhân và nhóm).
· GV giải thích cách tính điểm cá nhân: 0 điểm cho bạn nào đã cố gắng nhưng chưa hoàn thành, 1 điểm cho những bạn đã làm được và 2 điểm cho những bạn thực hiện các nhiệm vụ một cách xuất sắc.
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· GV dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau.
	
· HS lắng nghe GV hướng dẫn
· HS sau đó tự điền hoặc có thể trao đổi cùng với bạn bè.


· HS lắng nghe và ghi chép.
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BÀI 7
LẮP RÁP MÔ HÌNH XE ĐIỆN CHẠY BẰNG PIN (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
Lắp ráp, vận hành được được mô hình xe điện chạy bằng pin.

2. Năng lực
· Năng lực tự chủ, tự học: HS tự tin khi tìm hiểu về quá trình lắp ráp mô hình; HS khám phá bài học và tự nhận xét được kết quả học tập của mình.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS có khả năng giao tiếp, trình bày ý tưởng khi làm việc nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
3. Phẩm chất
· Phẩm chất chăm chỉ: HS chuẩn bị bài trước khi đến lớp, hăng say tìm tòi kiến thức để mở rộng hiểu biết và vận dụng được kiến thức đã học.
· Phẩm chất trách nhiệm: Hoàn thành các nhiệm vụ tự học cá nhân, nắm được và thực hiện tốt nhiệm vụ khi làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Máy tính, máy chiếu, SGK, mô hình mẫu.
· Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động 1. Mở đầu (5 phút)
a) Mục tiêu
Khơi gợi nội dung bài HS đã học ở tiết trước cùng vốn hiểu biết sẵn có của HS và tạo nên không khí lớp học hào hứng, vui tươi.
Chuẩn bị dụng cụ, chi tiết, vật liệu lắp ghép cho hoạt động thực hành tiếp theo.
b) Tổ chức thực hiện

	– GV, tổ chức trò chơi “Tôi cần – Tôi có” với luật chơi như sau:
+ Đầu tiên, GV nói: “Tôi cần”. Sau đó, HS hỏi: “Bạn cần gì?”
+ GV nói: “Tôi cần + [tên gọi một chi tiết ở trong bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật dùng để lắp xe điện chạy bằng pin]”.
+ Trong vòng 5 giây, HS sẽ cần ngay lập tức tìm và giơ cao tiết, dụng cụ, vật liệu đó lên.
+ GV tiếp tục hỏi: “Bạn có bao nhiêu?”
+ Cả lớp phải trả lời đồng thanh: “Tôi có + [số lượng cần thiết của chi tiết, dụng cụ, vật liệu đó]”.
GV cho HS chơi thử 1 lượt và bắt đầu trò chơi.
+ GV: “Tôi cần” .
+ HS: “Bạn cần gì?”
+ GV: “Tôi cần thanh chữ U dài.” (HS giơ thanh chữ U dài lên).
	· HS cũng lắng nghe, ghi nhớ luật chơi.

· HS chơi trò chơi.

· HS lắng nghe.



	+ GV: “Bạn có bao nhiêu thanh chữ U dài?”
+ HS: “Tôi có 2 thanh chữ U dài”.
(Ở những lượt sau, GV có thể hỏi HS về nhiều hơn một chi tiết, dụng cụ, vật liệu trong một lượt chơi, Ví dụ như: “Tôi cần tấm lớn và thanh thẳng 3 lỗ”).
– GV dẫn dắt vào bài.
	

	2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới (10 phút)
a) Mục tiêu
HS đưa ra quy trình lắp ráp nên mô hình xe điện chạy bằng pin.
b) Tổ chức thực hiện

	· GV giao cho HS nhiệm vụ thảo luận theo nhóm 4 để sắp xếp quy trình lắp ráp mô hình bằng cách quan sát quá trình tiến hành lắp mẫu mô hình (do GV thực hiện trực tiếp trên lớp hoặc chiếu video quay sẵn trước đó).
+ Lắp hệ truyền động vào trục và bánh xe.
+ Lắp khung xe.
+ Kiểm tra hoạt động của mô hình.
+ Lắp động cơ và giá pin vào khung xe. Đáp án:
Bước 1: Lắp khung xe.
Bước 2: Lắp động cơ và giá pin vào khung xe. Bước 3: Lắp hệ truyền động vào trục và bánh xe. Bước 4: Kiểm tra hoạt động của mô hình.
· GV mời một số nhóm trình bày kết quả thảo luận.
· GV nhận xét và đưa ra kết quả.
	· HS thảo luận và trả lời câu hỏi.






· Đại diện các nhóm báo cáo kết quả.
· HS lắng nghe, ghi chép.

	3. Hoạt động 3. Thực hành (15 phút)
a) Mục tiêu
HS nắm được quy trình lắp ráp được mô hình xe điện chạy bằng pin.
b) Tổ chức thực hiện

	· GV làm mẫu thực hiện lắp ráp mô hình theo 4 bước: Bước 1: Lắp khung xe.
Bước 2: Lắp động cơ và giá pin vào khung xe. Bước 3: Lắp hệ truyền động vào trục và bánh xe. Bước 4: Kiểm tra hoạt động của mô hình.
· GV mời đại diện các nhóm lên thực hiện, GV quan sát và chỉnh sửa cho HS.
	– HS quan sát và ghi nhớ.



	· GV yêu cầu HS quan sát và nhận xét sản phẩm của bạn làm mẫu.
· GV nhận xét chung.
	– HS quan sát và nhận xét các bước thực hiện của bạn.

	4. Hoạt động 4. Vận dụng (5 phút)
a) Mục tiêu
HS lắp ráp được mô hình xe điện chạy bằng pin.
b) Tổ chức thực hiện

	· GV tổ chức cho HS nhắc lại quy trình lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin.
· GV khuyến khích HS tập lắp ráp mô hình ở nhà.
· GV cho HS thu dọn đồ lắp ráp, cất mô gọn gang vào hộp và dặn dò chuẩn bị cho tiết học sau.
	· HS nêu quy trình 4 bước.
· HS lắng nghe và ghi nhớ
· HS thu dọn và ghi chép dặn dò của GV.
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V. TRÍCH DẪN NGUỒN ẢNH
Phiếu bài tập (phần mềm Canva): https://www.canva.com/design/DAF5kYsxAxM/ I_5aWdojIxCnc1Ro_5q31g/edit
BÀI 8
MÔ HÌNH MÁY PHÁT ĐIỆN GIÓ (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
Mô tả được cách tạo ra điện từ gió.
2. Năng lực
· Năng lực công nghệ:
Nhận thức công nghệ: Mô tả được cách tạo điện từ gió.
· Năng lực chung:
+ Năng lực tự chủ, tự học: HS được khuyến khích tìm hiểu về mô hình máy phát điện gió.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS trả lời, tương tác với GV để lĩnh hội tri thức và biết phối hợp, làm việc với bạn bè để giải quyết các nhiệm vụ nhóm được giao trong tiết học.

3. Phẩm chất68

HS có ý thức chăm chỉ tìm tòi, học hỏi về mô hình máy phát điện gió.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Máy chiếu.
· Giấy A5 (40 – 50 tờ tuỳ vào số lượng HS).
· [image: ][image: ][image: ]Bản trình chiếu PPT hoặc tranh ảnh về mô hình máy phát điện gió có liên quan trong bài học. Ví dụ:

· Phiếu thảo luận:


III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động 1. Mở đầu (5 phút)
a) Mục tiêu
Tạo không khí cho lớp học, HS nhận thức đầy đủ về vấn đề cần giải quyết và ý nghĩa của tiết học lẫn mục tiêu cần đạt được.
b) Tổ chức thực hiện

	· GV chuẩn bị sẵn tranh ảnh hoặc trình chiếu câu hỏi lên màn chiếu:
[image: ]
· GV cho HS quan sát tranh và mời 3 – 5 HS viết ý kiến phát biểu lên bảng phụ.
· GV dẫn dắt: “Để biết được những cách mà các bạn đã viết lên bảng đúng hay chưa, cô trò chúng mình sẽ cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay nhé!”.
	· HS quan sát tranh và suy nghĩ.








· 3 – 5 HS lên viết phát biểu trên bảng phụ.
· HS lắng nghe GV.

	2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới (5 phút)
a) Mục tiêu
HS mô tả được cách tạo ra điện từ gió.
b) Tổ chức thực hiện

	· GV cho HS quan sát Hình 1 ở trang 38 SGK và hoàn thành đoạn văn bản bằng các từ cho sẵn trong thời gian 3 phút.
[image: ]
· Hết 3 phút, GV mời HS có câu trả lời nhanh nhất lên gắn các thẻ từ “điện”, “cánh quạt”, “chuyển động” vào chỗ trống ở đoạn thông tin được chiếu trên bảng.
	· HS quan sát tranh và nhanh chóng điền từ vào chỗ trống thích hợp.







· HS lên bảng gắn thẻ
từ.
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	– Nếu HS có câu trả lời đúng, GV hỏi cả lớp: “Cả lớp mình có làm giống bạn không nhỉ? Nếu có thì cho bạn một tràng vỗ tay nhé!”. Nếu HS trả lời sai, GV sẽ hỏi: “Có bạn nào có ý kiến khác không nhỉ?” và sau đó nhận xét, bổ sung các câu trả lời (nếu cần).
	– HS vỗ tay hoặc HS giơ tay phát biểu ý kiến.

	3. Hoạt động 3. Luyện tập (15 phút)
a) Mục tiêu
HS củng cố lại những kiến thức ở hoạt động hình thành kiến thức mới.
b) Tổ chức thực hiện

	– GV chia lớp thành các nhóm 4 (2 bàn ngồi liền nhau) và phát phiếu thảo luận cho các nhóm:

[image: ]

	– HS làm việc và thảo luận nhóm theo sự điều phối của GV.




	· GV hướng dẫn nhiệm vụ học tập: Trong 5 phút đầu tiên, HS sẽ làm việc cá nhân, mỗi em sẽ viết sự khác biệt về chức năng giữa máy phát điện gió và quạt điện vào ô của mình trên phiếu thảo luận (ví dụ HS 1 sẽ viết vào ô số 1). Hết 5 phút, GV sẽ có hiệu lệnh để chuyển hoạt động. Trong 5 phút tiếp theo, các HS cùng nhóm sẽ cùng đọc lại các câu trả lời, thảo luận và chốt một ý kiến chung vào ô còn lại trong phiếu.
· Sau khi hết thời gian thảo luận nhóm, GV sẽ mời mỗi tổ 1 nhóm trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm không trình bày sẽ lắng nghe và góp ý cho nhóm bạn.
· GV chốt kiến thức: “Lớp chúng ta giỏi quá! Đúng như các bạn đã phát biểu, không giống với quạt điện, máy phát điện gió được dùng để biến đổi năng lượng gió thành năng lượng điện.”
	









· Các nhóm lần lượt lên trình bày, bổ sung, nhận xét lẫn nhau.
· HS theo dõi GV.

	4. Hoạt động 4. Vận dụng (10 phút)
a) Mục tiêu
HS vận dụng các kiến thức vừa học về cách tạo ra điện gió vào thực tiễn đời sống.
b) Tổ chức thực hiện

	– GV phát cho mỗi HS một tờ giấy A5 và tiến hành cho HS đọc đoạn thông tin sau:
“Mô hình máy phát điện gió là một cách tuyệt vời để tận dụng sức mạnh của gió và tạo ra nguồn năng lượng sạch.
Trong lịch sử, việc sử dụng gió để sản xuất năng lượng đã được thực hiện từ thời cổ đại. Từ việc sử dụng thuyền buồm để di chuyển tới việc dùng các cối xay gió để nghiền lúa, con người đã luôn biết cách tận dụng sức mạnh của gió. Ngày nay, nhờ có sự phát triển của công nghệ hiện đại, con người đã “mượn sức gió” để sản xuất điện.
Điều đặc biệt ở đây chính là điện gió không gây ra khói hoặc ô nhiễm, làm cho không khí trở nên sạch sẽ hơn. Mô hình máy phát điện gió có thể giúp chúng ta tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.
Các em hãy thử tưởng tượng và xây dựng mô hình điện gió nhỏ từ các vật liệu đơn giản như giấy, que kem, hoặc các vật liệu tái chế. Bằng cách này, các em có thể hiểu được cách mà điện gió hoạt động và tại sao nó lại quan trọng cho hành tinh của chúng ta. Hãy khám phá và học hỏi nhiều hơn về năng lượng sạch và bảo vệ môi trường!”.
	– HS đọc đoạn thông tin.



	· GV mời 3 – 4 HS chia sẻ suy nghĩ, thắc mắc của mình sau khi đọc đoạn trích. Nếu HS có thắc mắc, GV sẽ giải đáp.
· GV hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Các em sẽ vẽ hoặc viết ý tưởng của mình về ứng dụng mô hình máy phát điện gió trong đời sống vào giấy A5 và chia sẻ với các bạn cùng lớp.
	· HS phát biểu ý kiến.
· HS trình bày ý tưởng của mình trên giấy.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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V. TRÍCH DẪN NGUỒN ẢNH
Phiếu thảo luận: https://www.canva.com/design/DAF_UmkdZF0/ b6v8DAKFzokeuPZM78obyg/edit?utm_content=DAF_UmkdZF0&utm_ campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
BÀI 8
MÔ HÌNH MÁY PHÁT ĐIỆN GIÓ (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
Nhận biết và mô tả được các bộ phận chính của mô hình máy phát điện gió.
2. Năng lực
· Năng lực công nghệ:
Nhận thức công nghệ: Nhận biết và mô tả được các bộ phận chính của mô hình điện dùng năng lượng gió.
· Năng lực chung:
+ Năng lực tự chủ, tự học: HS được khuyến khích tìm hiểu về mô hình máy phát điện gió.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS trả lời, tương tác với GV để lĩnh hội tri thức và biết phối hợp, làm việc với bạn bè để giải quyết các nhiệm vụ nhóm được giao trong tiết học.
3. Phẩm chất
HS có ý thức chăm chỉ tìm tòi, học hỏi về mô hình máy phát điện gió.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Máy chiếu.
· Bản trình chiếu PPT hoặc tranh ảnh về máy phát điện gió có liên quan trong bài. Ví dụ:
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[image: C:\Users\Admin\Downloads\Trò chơi khởi động - Bài 8 Mô hình máy phát điện gió (Tiết 2) (2).png]73

[image: ]
· Băng dính giấy.
· Thẻ tên chi tiết/vật liệu/dụng cụ.
· Phiếu học tập.


· Phiếu thực hành.
[image: C:\Users\Admin\Downloads\Phiếu thực hành - Bài 8 Mô hình máy phát điện gió (Tiết 2) (1).png]

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động 1. Mở đầu (5 phút)
a) Mục tiêu
Tạo không khí vui vẻ cho lớp học, HS nhận thức được chủ đề đang học.
b) Tổ chức thực hiện

	– GV chiếu trên màn chiếu hoặc treo tranh ảnh chuẩn bị sẵn về trò chơi “Tìm ô chữ”:

[image: C:\Users\Admin\Downloads\Trò chơi khởi động - Bài 8 Mô hình máy phát điện gió (Tiết 2) (2).png]
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	· GV phổ biến luật chơi và tổ chức chơi trò chơi: trong ảnh có ẩn giấu 3 từ khoá, 3 từ khoá này có chung một đặc điểm. Nhiệm vụ của HS là phải tìm ra được 3 từ khoá và chỉ ra đặc điểm chung ấy.
· Kết quả: 3 từ khoá cần tìm là: chong chóng, cối xay gió và thuyền buồm. Điểm chung của 3 từ khoá là: đây đều là các đồ vật tận dụng/sử dụng sức gió.
[image: C:\Users\Admin\Downloads\Trò chơi khởi động - Bài 8 Mô hình máy phát điện gió (Tiết 2) (1).png]
· GV dẫn dắt vào bài học.
	















· HS quan sát và tham gia trò chơi.
· HS lắng nghe.

	2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới (5 phút)
a) Mục tiêu
HS mô tả được cách tạo ra điện từ gió.
b) Tổ chức thực hiện
HS nhận biết và mô tả được các bộ phận chính của mô hình máy phát điện gió.

	· GV cho HS quan sát tranh hoặc mô hình máy phát điện gió (Hình 3 trang 39 SGK).
· Trong 2 phút đầu, GV cho HS trao đổi với bạn cùng bàn để chỉ ra các bộ phận chính của máy phát điện gió.
· Hết 2 phút, GV mời 1 – 2 HS chỉ các bộ phận của mô hình trước lớp.
· GV nhận xét câu trả lời và chốt kiến thức.
	· HS quan sát tranh hoặc mô hình.
· HS thảo luận theo cặp đôi.
· 1 – 2 HS lên chỉ các bộ phận chính.

	3. Hoạt động 3. Luyện tập 1 (10 phút)
a) Mục tiêu
HS củng cố lại những kiến thức ở hoạt động hình thành kiến thức mới 1.
b) Tổ chức thực hiện




	· GV phát phiếu học tập và cho HS 3 phút để hoàn thành:

[image: C:\Users\Admin\Downloads\Phiếu học tập - Bài 8 Mô hình máy phát điện gió (Tiết 2).png]
· Hết 3 phút, GV trình chiếu hoặc gắn tranh ảnh lên bảng và mời các HS xung phong lên chữa bài.
· GV thưởng cho mỗi bạn chữa bài đúng một bông hoa điểm mười.
	· HS làm bài tập cá nhân.



· HS xung phong lên chữa bài. Các HS dưới lớp sẽ theo dõi và nhận xét.

	4. Hoạt động 4. Hình thành kiến thức mới 2 (15 phút)
a) Mục tiêu
HS nhận biết, mô tả được các bộ phận chính của mô hình máy phát điện gió.
b) Tổ chức thực hiện

	· GV phát phiếu học tập (khổ A3) cho HS:

[image: C:\Users\Admin\Downloads\Phiếu thực hành - Bài 8 Mô hình máy phát điện gió (Tiết 2) (1).png]
· GV hướng dẫn HS quan sát bảng gợi ý trong sách giáo khoa để lựa chọn các chi tiết, vật liệu, dụng cụ và dùng băng dính giấy đính lên trên phiếu thực hành trong 10 phút. HS nào thực hiện xong sẽ giơ tay báo “xong”.
	– HS quan sát bảng gợi ý và hoàn thiện phiếu thực hành.



	· Hết thời gian 10 phút, GV chiếu ảnh phiếu thực hành lên bảng và chuẩn bị các thẻ tên chi tiết/vật liệu/dụng cụ:
[image: ]

[image: ]
· GV trao quà cho 3 HS hoàn thiện đúng và nhanh nhất.
	



















– HS xung phong lên bảng gắn các thẻ tên vào đúng vị trí tương ứng.
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BÀI 8
MÔ HÌNH MÁY PHÁT ĐIỆN GIÓ (Tiết 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
Lắp ráp được mô hình máy phát điện gió.
2. Năng lực
· Năng lực công nghệ:
Thiết kế kĩ thuật: Lắp ráp được mô hình máy phát điện gió.
· Năng lực chung:
+ Năng lực tự chủ, tự học: HS được khuyến khích tìm hiểu về mô hình máy phát điện gió.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS trả lời, tương tác với GV để lĩnh hội tri thức và biết phối hợp, làm việc với bạn bè để giải quyết các nhiệm vụ nhóm được giao trong tiết học.
3. Phẩm chất
HS có ý thức chăm chỉ tìm tòi, học hỏi về mô hình máy phát điện gió.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Máy chiếu.
· Bản trình chiếu PPT hoặc tranh ảnh về máy phát điện gió có liên quan trong bài học.
· Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.
· Phiếu học tập:
[image: ]

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động 1. Mở đầu (5 phút)
a) Mục tiêu
Tạo không khí cho lớp học, HS ôn tập lại các kiến thức đã học trong buổi học trước.
b) Tổ chức thực hiện

	· GV chia lớp thành 4 nhóm (theo tổ) và tổ chức trò chơi “Ai nhanh nhất?”: GV chia bảng thành 4 phần, tương ứng với mỗi nhóm. Trong vòng 3 phút, các nhóm sẽ cử thành viên lần lượt lên bảng viết tên 1 chi tiết/dụng cụ/vật liệu trong bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật cần thiết để lắp ráp mô hình máy phát điện gió. Nhóm hoàn thành nhanh và đúng nhất là nhóm chiến thắng.
· Hết 3 phút, GV kiểm tra và nhận xét kết quả của từng nhóm.
· GV trao phần thưởng cho nhóm chiến thắng và dẫn dắt vào bài học.
	· HS lắng nghe GV phổ biến và tham gia trò chơi.




· HS theo dõi.

	2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới (10 phút)
a) Mục tiêu
HS mô tả được quy trình lắp ráp mô hình máy phát điện gió.
b) Tổ chức thực hiện

	· GV phát phiếu học tập cho HS và hướng dẫn các em hoàn thành nhiệm vụ trong 6 phút:

[image: ]
· Hết thời gian làm bài, GV cùng cả lớp chữa bài.
	– HS lắng nghe hướng dẫn của GV và hoàn thành bài.



	· GV mời 1 HS xung phong lên trình bày ngắn gọn về quy trình lắp ráp mô hình máy phát điện gió thông qua thứ tự sắp xếp ở phiếu học tập.
· GV nhận xét và bổ sung phần trình bày (nếu có).
	· HS đồng thanh nói số thứ tự khi GV chỉ vào từng bức tranh.
HS trình bày.

· HS lắng nghe.

	3. Hoạt động 3. Luyện tập (20 phút)
a) Mục tiêu
HS củng cố lại những kiến thức ở hoạt động hình thành kiến thức mới.
b) Tổ chức thực hiện

	· GV thực hiện mẫu từng bước lắp ráp mô hình máy phát điện gió theo các bước:
Bước 1: Lắp khung giá đỡ
Bước 2: Lắp đèn LED với dây dẫn điện
Bước 3: Gắn máy phát điện và đèn LED vào khung giá đỡ
· Trong quá trình lắp ráp mẫu, GV lưu ý HS lắp ráp các mối ghép chắc chắn, nối đúng dây dẫn điện với đèn LED và cố định máy phát điện cẩn thận.
· GV đi quanh lớp và hỗ trợ HS (nếu cần).
	– HS lấy chi tiết/vật liệu và dụng cụ ở phiếu thực hành ở tiết 2, quan sát GV và thực hiện theo.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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V. TRÍCH DẪN NGUỒN ẢNH
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BÀI 8
MÔ HÌNH MÁY PHÁT ĐIỆN GIÓ (Tiết 4)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
· Lắp ráp được mô hình máy phát điện gió.
· Kiểm tra được hoạt động của mô hình với các tốc độ khác nhau.

2. Năng lực
· Năng lực công nghệ:
+ Thiết kế kĩ thuật: Lắp ráp được mô hình máy phát điện gió.
+ Sử dụng công nghệ: Kiểm tra được hoạt động của mô hình với các tốc độ khác nhau.
· Năng lực chung:
+ Năng lực tự chủ, tự học: HS được khuyến khích tìm hiểu về mô hình máy phát điện gió.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS trả lời, tương tác với GV để lĩnh hội tri thức và biết phối hợp, làm việc với bạn bè để giải quyết các nhiệm vụ nhóm được giao trong tiết học.
3. Phẩm chất
HS có ý thức chăm chỉ tìm tòi, học hỏi về mô hình máy phát điện gió.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Máy chiếu.
· Bản trình chiếu PPT hoặc tranh ảnh về máy phát điện gió có liên quan trong bài học:
[image: ]
· Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.
· Phiếu đánh giá:
[image: ]

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1. Mở đầu (5 phút)
a) Mục tiêu
Tạo không khí vui vẻ trong lớp học.
b) Tổ chức thực hiện



	· GV cho cả lớp đứng dậy và tổ chức trò chơi “Thuyền tránh gió”: Các HS ngồi cùng bàn sẽ đứng gần, khoác tay lên vai nhau. GV ra hiệu lệnh: Gió thổi hướng Đông/Tây/ Nam/Bắc. Tuỳ vào hiệu lệnh của GV, HS sẽ ngả người như thuyền tránh gió (gió Đông thì ngả bên trái, gió Tây thì ngả bên phải, gió Nam ngả phía trước, gió Bắc ngả phía sau). GV tăng dần mức độ khó của trò chơi để thu hút HS.
· Kết thúc trò chơi, GV dẫn dắt vào bài học.
	· HS lắng nghe GV phổ biến luật chơi và tham gia trò chơi.



· HS theo dõi.

	2. Hoạt động 2. Luyện tập (20 phút)
a) Mục tiêu
HS hoàn thành việc lắp ráp và đánh giá mô hình máy phát điện gió.
b) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động luyện tập 1
· GV cho HS hoàn thiện và kiểm tra các mối ghép, sự chắc chắn của mô hình máy phát điện gió đã lắp từ tuần trước. GV sẽ đi quanh lớp để quan sát và hỗ trợ các em.
· Sau đó, GV chiếu hoặc treo bảng gợi ý kiểm tra hoạt động của mô hình:
[image: ]
· GV mời 1 – 2 HS lên kiểm tra hoạt động của mô hình mẫu theo bảng gợi ý trên.
· Sau khi làm việc với vật mẫu, GV cho HS 5 phút tự kiểm tra mô hình của cá nhân.
Hoạt động luyện tập 2
· GV phát phiếu đánh giá sản phẩm cho HS:
[image: ]
· GV hướng dẫn từng tiêu chí đánh giá và cho HS đánh giá theo đôi cùng bàn.
	
· HS hoàn thiện và kiểm tra mô hình.

· 1 – 2 HS xung phong lên kiểm tra. Các HS còn lại quan sát.
· HS làm việc với mô hình của mình.







· HS sẽ giới thiệu sản phẩm cho bạn cùng bàn và đánh giá sản phẩm của bạn.



	3. Hoạt động 3. Vận dụng (10 phút)
a) Mục tiêu
HS áp dụng những kiến thức đã được học về mô hình máy phát điện gió vào thực tiễn đời sống.
b) Tổ chức thực hiện

	· GV yêu cầu HS sử dụng các chi tiết trong bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật để cải tiến mô hình máy phát điện gió đã lắp theo ý tưởng sáng tạo của em, đồng thời sử dụng bìa/giấy,… để thực hiện mô hình mini phỏng theo ý tưởng mà mỗi HS đã vẽ trong tiết học đầu tiên.
· GV khuyến khích HS hoàn thiện mô hình theo ý tưởng và chia sẻ cho bạn bè, người thân trong gia đình.
	– HS suy nghĩ và hoàn thiện nhiệm vụ học tập.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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BÀI 9
MÔ HÌNH ĐIỆN MẶT TRỜI (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
· Mô tả được cách tạo ra điện từ ánh sáng mặt trời.
· Nhận biết và mô tả được các bộ phận chính của mô hình điện dùng năng lượng mặt trời.
2. Năng lực
· Năng lực công nghệ:
+ Nhận thức công nghệ: Mô tả được cách tạo ra điện từ ánh sáng mặt trời. Nhận biết và mô tả được các bộ phận chính của mô hình điện dùng năng lượng mặt trời.
+ Giao tiếp công nghệ: Mô tả được các bộ phận chính của mô hình điện dùng năng lượng mặt trời.
· Năng lực chung:
+ Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu cách tạo ra điện từ ánh sáng mặt trời và các bộ phận chính của mô hình điện dùng năng lượng mặt trời.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Nhận biết và trao đổi với bạn và mọi người về cách tạo ra điện từ ánh sáng mặt trời và các bộ phận chính của mô hình điện dùng năng lượng mặt trời; có thói quen trao đổi, thảo luận, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của GV.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đưa ra những cách giải quyết khi muốn tìm hiểu các bộ phận chính của mô hình điện dùng năng lượng mặt trời, biết lựa chọn cách phù hợp nhất với hoàn cảnh.
3. Phẩm chất
Chăm chỉ: Ham học hỏi, tìm tòi để mở rộng hiểu biết, vận dụng những kiến thức đã học về cách tạo ra điện từ ánh sáng mặt trời và mô hình điện dùng năng lượng mặt trời vào trong cuộc sống.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK Công nghệ 5.
· Bộ thẻ dùng cho Hoạt động 1:

	năng lượng
	điện
	ánh sáng


III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động 1. Mở đầu (10 phút)
a) Mục tiêu
Tạo tâm thế học tập; kích thích sự hứng thú, vui vẻ và liên hệ vào bài học.
b) Tổ chức thực hiện

	· GV trình chiếu video về năng lượng mặt trời (pin mặt trời, cách phát điện bằng năng lượng mặt trời hoặc nguyên lí hoạt động của hệ thống điện mặt trời hoà lưới,…).
· GV yêu cầu HS viết ra những gì các em thấy trong video và đưa ra câu hỏi (nếu có).
· GV mời HS đọc phần ghi chép của mình.
· GV nhận xét, trả lời câu hỏi (nếu có) và liên hệ vào bài học.
	· HS quan sát, ghi chép và đặt câu hỏi.



· HS đọc. Các bạn khác lắng nghe và bổ sung.
· HS lắng nghe.

	2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới
a) Mục tiêu
· Mô tả được cách tạo ra điện từ ánh sáng mặt trời.
· Nhận biết được các bộ phận chính của mô hình điện dùng năng lượng mặt trời.
b) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động khám phá 1 (5 phút)
· GV tổ chức cho HS quan sát Hình 1 SGKvà đọc thông tin ở trang 44 SGK.
· GV tổ chức trò chơi “Nhanh tay nhanh mắt”.
	
– HS lắng nghe và tham gia.



	Nội dung:
+ GV tổ chức hai đội tham gia trò chơi.
+ GV chuẩn bị sẵn 2 đoạn văn như sau:
Cách tạo ra điện từ ánh sáng mặt trời:Pin mặt trời hấp thụ …(1)… mặt trời và chuyển đổi ...(2)… ánh sáng thành năng lượng ...(3)….
(Có thể viết trên bảng/ giấy A0/ bìa,…)
Và các tấm thẻ từ đủ cho 2 đội.
+ Trong thời gian 1 phút 2 đội cùng chạy lên gắn vào chỗ trống tương ứng.
· GV mời 1 bạn nhận xét.
· GV nhận xét.
	– HS lắng nghe.

	Hoạt động luyện tập 1 (10 phút)
· GV mời HS đọc phần Thông tin cho em ở trang 45 SGK.
· GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm 6, chuẩn bị thuyết trình về “Sự khác nhau giữa cách tạo ra điện từ ánh sáng mặt trời với cách tạo ra điện từ gió”.
· GV mời đại diện 3 nhóm lên trình bày trước lớp.
· GV mời HS nhận xét, đóng góp ý kiến.
· GV nhận xét, tổng hợp và kết luận.
Hoạt động khám phá 2 (5 phút)
· GV đưa ra sản phẩm mẫu – mô hình điện mặt trời và đặt câu hỏi: “Muốn biết mô hình gồm những bộ phận chính nào, chúng ta có những cách nào?”
· GV mời đại diện 1 HS gỡ các mối ghép ra để khám phá các bộ phận của mô hình.
· GV đặt câu hỏi: Quan sát mô hình vừa tháo, gỡ và tìm hiểu thêm SGK, cho biết mô hình gồm những bộ phận chính nào?
· GV mời HS trả lời.
· GV mời HS nhận xét, bổ sung.
· GV nhận xét, kết luận.
	
· HS đọc. Các bạn khác lắng nghe, theo dõi.
· HS thảo luận.
· HS trình bày. Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét và góp ý.



· HS lắng nghe.
· HS trả lời: quan sát kĩ, tháo ra, đọc sách,…
· HS gỡ. Các bạn khác quan sát.
· HS trả lời.

	3. Hoạt động 3. Luyện tập (5 phút)
a) Mục tiêu
Khắc sâu và mở rộng thêm kiến thức vừa học.
b) Tổ chức thực hiện



	· GV tổ chức trò chơi Hiểu ý đồng đội:
Nôi dung:
+ GV mời 2 đội tham gia trò chơi.
+ Mỗi đội 2 người. Trong đó, một người mô tả đặc điểm các bộ phận của mô hình điện mặt trời vừa tìm hiểu, một người đoán và viết lên bảng tên bộ phận đó.
· GV nhận xét, tổng hợp lại thông tin.
	· HS tham gia.


· HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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BÀI 9
MÔ HÌNH ĐIỆN MẶT TRỜI (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
· Nhận biết và mô tả được các bộ phận chính của mô hình điện dùng năng lượng mặt trời.
· Lắp ráp được mô hình điện mặt trời.
2. Năng lực
· Năng lực công nghệ:
+ Nhận thức công nghệ: Nhận biết và mô tả được các bộ phận chính của mô hình điện dùng năng lượng mặt trời.
+ Sử dụng công nghệ: Lắp ráp được mô hình điện mặt trời.
· Năng lực chung:
+ Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu các bộ phận chính của mô hình điện dùng năng lượng mặt trời và các thao tác lắp ráp mô hình đó.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Nhận biết và trao đổi với bạn và mọi người về các bộ phận chính của mô hình điện dùng năng lượng mặt trời và các thao tác lắp ráp mô hình đó; có thói quen trao đổi, thảo luận, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của GV.
3. Phẩm chất
Chăm chỉ: Ham học hỏi, tìm tòi để mở rộng hiểu biết, vận dụng những kiến thức đã học về cách lựa chọn các chi tiết, vật liệu, dụng cụ vào trong cuộc sống.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK Công nghệ 5.
· Giấy A4.
· Bộ dụng cụ lắp ghép mô hình kĩ thuật.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động 1. Mở đầu (5 phút)
a) Mục tiêu
Tạo tâm thế học tập; kích thích sự hứng thú, vui vẻ và liên hệ vào bài học.
b) Tổ chức thực hiện

	· GV tổ chức trò chơi “Tam sao thất bản” về cụm từ “Pin mặt trời”, “Đèn LED”, và “Mô hình điện mặt trời”.
Nội dung:
+ GV mời hai đội tham gia trò chơi. Mỗi đội gồm 4 người.
Mỗi người một tờ giấy A4.
+ Người đầu tiên sẽ nhìn tranh/ ảnh về “Pin mặt trời”, “Đèn LED”, và “Mô hình điện mặt trời” trong 5 giây, sau đó vẽ lại theo trí nhớ ra giấy. Người tiếp theo sẽ nhìn hình vẽ của người thứ nhất và tiếp tục vẽ để người thứ 3 xem. Người cuối cùng sẽ đoán cụm từ và viết lên bảng, không yêu cầu đúng chính xác từng chữ một.
· GV nhận xét và liên hệ vào bài học.
	· HS lắng nghe và tham gia.








· HS lắng nghe.

	2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới
a) Mục tiêu
Nhận biết và mô tả được các bộ phận chính của mô hình điện dùng năng lượng mặt trời.
b) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động khám phá 2
· Tìm hiểu các bộ phận chính của mô hình điện dùng năng lượng mặt trời (10 phút).
· GV yêu cầu HS đọc SGK và trả lời câu hỏi: “Để lắp mô hình điện mặt trời, cần những chi tiết, vật liệu, dụng cụ nào và số lượng của chúng?”.
· GV mời HS trả lời.
· GV tổ chức trò chơi “Đường đua công nghệ”:
Nội dung:
+ Chia lớp thành các đội, mỗi đội 3 – 4 HS.
	
· HS đọc.

· HS trả lời.



	+ GV yêu cầu mỗi đội để một bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật của nhóm mình lên bục giảng (có thể để trên ghế, bàn, tấm gỗ,…).
+ Mỗi đội chọn ra một “người đại diện” để đại diện đội trong việc chọn chi tiết, vật liệu, dụng cụ.
+ Trong thời gian 2 phút, người đại diện phải nhanh chóng lựa chọn những chi tiết, vật liệu, dụng cụ trước mắt họ với sự hướng dẫn của đồng đội phía dưới. HS dưới lớp có quyền hướng dẫn.
+ Kết thúc, các đội kiểm tra lẫn nhau và bổ sung nếu thiếu.
· GV nhận xét.
· Trước khi tiếng hành lắp ráp, GV đặt câu hỏi: “Dựa vào nội dung ở trang 45 SGK, cho biết yêu cầu đối với sản phẩm mô hình điện mặt trời là gì?”
	
· HS tham gia.


· HS lắng nghe.

· HS trả lời.

	3. Hoạt động 3. Luyện tập (15 phút)
a) Mục tiêu
Lắp ráp được mô hình điện mặt trời.
b) Tổ chức thực hiện

	· GV chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm 3 – 4 HS.
· GV tổ chức cho HS đọc các bước hướng dẫn lắp ráp mô hình điện mặt trời ở trang 48 SGK và đặt câu hỏi: “Trong quá trình thực hiện, cần giữ các chi tiết, vật liệu, dụng cụ của chúng ta như thế nào?”.
· GV mời HS trả lời.
· GV nhận xét.
· GV tổ chức cho các nhóm bắt đầu lắp ráp mô hình theo hướng dẫn và trong thời gian được quy định.
	· HS lắng nghe, đọc sách và trả lời câu hỏi. Các bạn khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung.

· HS thực hiện.

	4. Hoạt động 4. Vận dụng (5 phút)
a) Mục tiêu
Vận dụng kiến thức đã học.
b) Tổ chức thực hiện
	

	GV tổ chức cho các nhóm có thể tự thiết kế một mô hình tuỳ ý.
	HS thực hiện.
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BÀI 9
MÔ HÌNH ĐIfiN MẶT TRỜI (Tiết 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
· Lắp ráp được mô hình điện mặt trời.
· Kiểm tra được hoạt động của mô hình với những độ sáng mặt trời khác nhau.
2. Năng lực
· Năng lực công nghệ:
+ Sử dụng công nghệ: Lắp ráp được mô hình điện mặt trời.
+ Đánh giá công nghệ: Kiểm tra được hoạt động của mô hình điện mặt trời với những độ sáng mặt trời khác nhau.
· Năng lực chung:
+ Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu cách lắp ráp mô hình điện mặt trời và kiểm tra được hoạt động của mô hình với những độ sáng mặt trời khác nhau.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Nhận biết và trao đổi với bạn và mọi người về cách lắp ráp mô hình điện mặt trời và cách hoạt động của mô hình với những độ sáng mặt trời; có thói quen trao đổi, thảo luận, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của GV.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đưa ra những cách giải quyết khi muốn tìm hiểu cách hoạt động của mô hình điện mặt trời và đánh giá.
3. Phẩm chất
Chăm chỉ: Ham học hỏi, tìm tòi để mở rộng hiểu biết, vận dụng những kiến thức đã học về cách tạo ra điện từ ánh sáng mặt trời và mô hình điện dùng năng lượng mặt trời vào trong cuộc sống.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
SGK Công nghệ 5.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động 1. Hình thành kiến thức mới
a) Mục tiêu
· Nhắc lại được yêu cầu sản phẩm đã nêu ở tiết trước.
· Xây dựng bảng tiêu chí đánh giá sản phẩm.
b) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động khám phá 1: Tìm hiểu yêu cầu sản phẩm (5 phút)
– GV đặt câu hỏi: “Cho biết yêu cầu đối với sản phẩm mô hình điện mặt trời là gì?”
	

HS trả lời. HS nhận xét.



	· GV mời HS trả lời.
· GV mời HS nhận xét, bổ sung.
Hoạt động khám phá 2:
· Tìm hiểu và xây dựng bảng tiêu chí đánh giá sản phẩm (5 phút).
· GV tổ chức cho HS tìm hiểu các tiêu chí đánh giá sản phẩm theo mẫu bảng Phiếu đánh giá sản phẩm ở trang 50 SGK.
· GV đặt câu hỏi: “Dựa vào yêu cầu sản phẩm, cho biết có những tiêu chí nào khi đánh giá sản phẩm mô hình điện mặt trời?”.
· GV mời HS nhận xét.
· GV mở rộng: “Ngoài những tiêu chí trên, em có bổ sung thêm tiêu chí đánh giá nào khác không?”.
· GV nhận xét và tổng hợp.
· GV yêu cầu HS làm một phiếu đánh giá với các tiêu chí vừa học.
	HS trả lời. HS nhận xét.


HS trả lời.

HS lắng nghe. HS thực hiện.

	2. Hoạt động 2. Luyện tập
a) Mục tiêu
Kiểm tra được hoạt động của mô hình với những độ sáng mặt trời khác nhau.
b) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động luyện tập 1 (5 phút)
· GV tổ chức hoạt động “Triển lãm mô hình”.
Nội dung:
+ Sắp xếp cho các nhóm trưng bày mô hình đã hoàn thành ở tiết trước (trưng bày trên mặt bàn học). Sử dụng các bảng thông tin bằng giấy để ghi tên nhóm.
+ HS lần lượt đi theo hàng tham quan các mô hình và đánh giá vào Phiếu đánh giá vừa xây dựng.
Hoạt động luyện tập 2 (10 phút)
· GV tổ chức cho các nhóm kiểm tra hoạt động của mô hình lần lượt theo các điều kiện sau:
+ Không có ánh sáng (trong lớp học không có điện).
+ Ít ánh sáng (có thể đặt trong ngăn bàn).
+ Nhiều ánh sáng (ngoài sân trường).
· GV yêu cầu HS quan sát trạng thái của đèn LED tương ứng với sự thay đổi của ánh sáng chiếu vào tấm pin mặt trời và ghi chép lại vào mẫu bảng ở trang 49 SGK.
	
· HS thưc hiện.








· HS quan sát và ghi chép.



	· GV yêu cầu HS tổng hợp các thông tin vào Phiếu đánh giá.
· GV mời HS trình bày Phiếu đánh giá của mình cho từng nhóm.
· GV nhận xét, khen ngợi.
· GV tổ chức cho HS điều chỉnh lại mô hình (nếu cần).
	· HS thực hiện.
· HS trình bày.
· HS lắng nghe.
· HS điều chỉnh lại mô hình (nếu cần).

	3. Hoạt động 3. Vận dụng (10 phút)
a) Mục tiêu
Vận dụng sáng tạo những kiến thức đã học.
b) Tổ chức thực hiện
	

	· GV tổ chức cho HS sử dụng các chi tiết trong bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật để cải tiến mô hình điện mặt trời đã lắp theo ý tưởng sáng tạo của em.
· GV hỗ trợ và hướng dẫn.
	– HS thực hiện.
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BÀI 9
MÔ HÌNH ĐIfiN MẶT TRỜI (Tiết 4)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
· Lắp ráp được mô hình điện mặt trời.
· Kiểm tra được hoạt động của mô hình với những độ sáng mặt trời khác nhau.
2. Năng lực
· Năng lực công nghệ:
+ Sử dụng công nghệ: Lắp ráp được mô hình điện mặt trời.
+ Đánh giá công nghê: Kiểm tra được hoạt động của mô hình với những độ sáng mặt trời khác nhau.
· Năng lực chung:
+ Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu cách lắp ráp mô hình khác nhau.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Nhận biết và trao đổi với bạn và mọi người về cách lắp ráp mô hình; có thói quen trao đổi, thảo luận, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của GV.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đưa ra những ý tưởng sáng tạo để cải tiến mô hình điện mặt trời và sáng chế những mô hình mới.
3. Phẩm chất
Chăm chỉ: Ham học hỏi, tìm tòi để mở rộng hiểu biết, vận dụng những kiến thức đã học về cách tạo ra điện từ ánh sáng mặt trời và mô hình điện dùng năng lượng mặt trời vào trong cuộc sống.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
SGK Công nghệ 5.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động 1. Hình thành kiến thức mới
a) Mục tiêu
· Lắp ráp được mô hình điện mặt trời.
· Kiểm tra được hoạt động của mô hình với những độ sáng mặt trời khác nhau.
b) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động khám phá 1: Tìm hiểu, lựa chọn những chi tiết, vật liệu, dụng cụ cần thiết cho mô hình (5 phút)
· GV chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm 3 – 4 HS.
· GV gợi ý: “Dựa vào kiến thức đã học ở Bài 4 – “Thiết kế công nghệ” và bài học “Mô hình điện mặt trời”, các em hãy tự thiết kế một sản phẩm mà mình mong muốn.”
· GV tổ chức trò chơi “Đường đua công nghệ”: Nội dung:
+ Chia lớp thành các đội, mỗi đội 3 – 4 HS.
+ GV yêu cầu mỗi đội để một bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật của nhóm mình lên bục giảng (có thể để trên ghế, bàn, tấm gỗ,…).
+ Mỗi đội chọn ra một người đại diện để đại diện đội trong việc chọn chi tiết, vật liệu, dụng cụ.
+ Trong thời gian 2 phút, người đại diện phải nhanh chóng lựa chọn những chi tiết, vật liệu, dụng cụ trước mắt họ với sự hướng dẫn của đồng đội phía dưới. HS dưới lớp có quyền hướng dẫn.
· GV nhận xét.
Hoạt động khám phá 2: Tìm hiểu và xây dựng bảng tiêu chí đánh giá sản phẩm (5 phút)
· Tương tự tiết 3.
	

· HS thiết kế.


· HS tham gia.






· HS lắng nghe.



	2. Hoạt động 2. Luyện tập (25 phút)
a) Mục tiêu
Lắp ráp được mô hình và kiểm tra, đánh giá mô hình đó.
b) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động luyện tập 1 (20 phút)
· GV tổ chức trò chơi “Cuộc thi lắp ghép”
Nội dung:
+ GV tổ chức cho các nhóm bắt đầu lắp ráp mô hình trong thời gian quy định 15 phút.
+ Khi thời gian kết thúc, người đại diện trình bày mô hình của nhóm mình trước lớp.
· GV yêu cầu HS sử dụng Phiếu đánh giá vừa xây dựng được để đánh giá sản phẩm.
· GV mời HS nhận xét, trình bày Phiếu đánh giá.
· GV nhận xét.
Hoạt động luyện tập 2 (5 phút)
· GV tổ chức cho HS bình chọn ra 3 sản phẩm: Gợi ý: “Mô hình ý nghĩa nhất”, “Mô hình sáng tạo nhất”, “Mô hình chắc chắn nhất”.
· GV nhận xét, khen thưởng cho các nhóm (phần thưởng như: giấy khen, điểm thưởng, phần quà nhỏ,…).
	
· HS tham gia.






· HS đánh giá.

· HS nhận xét.
· HS lắng nghe.

· HS bình chọn.

· HS tham gia.
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Nhém: Ngay thang:

PHIEU THAO LUAN

BAI 8: MO HINH MAY PHAT DIEN GIO (TIET 1)

Cdc em hdy cho biét sw khdc nhau vé chitc ning gitia mdy
phdt dién gié va quat dién:
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Ho va tén: Ngay thang:

PHIEU HOC TAP
BAI 8: MO HINH MAY PHAT DIEN GIO (TIET 2)

Em hdy dién tén cdac bo phan chinh ctia mdy phat dién gié va dién a, b, c, d phtt hop voi
timg anh minh hoa:

() a)Gbmcocéct ds va gia d5, dung 68 d& may phat dién va dén LED.
() b)Lathiét bi bién d8i nang luong gi6 thanh néing lugng dien.
() c)Lathiétbitiéu thy néng lugng dién.

() d)Danaién ti may phat dién dén thiét bj tieu thy nang lurgng dién.
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Ho va tén: Ngay thang:

PHIEU HOC TAP
BAI 8: MO HINH MAY PHAT DIEN GIO (TIET 2)

Em hdy dién tén cdac bo phan chinh ctia mdy phat dién gié va dién a, b, c, d phtt hop voi
timg anh minh hoa:

() a)Gbmcocéct ds va gia d5, dung 68 d& may phat dién va dén LED.
() b)Lathiét bi bién d8i nang luong gi6 thanh néing lugng dien.
() c)Lathiétbitiéu thy néng lugng dién.

() d)Danaién ti may phat dién dén thiét bj tieu thy nang lurgng dién.
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Ho va tén:

PHIEU THU'C HANH

BAI 8: MO HINH MAY PHAT PIEN GIO (TIET 2)

Ngay thang:

Quan sdt bang goi y va lwa chon cdc chi tiét, vat liéu va dung cu dé gdn vao é tréng thich hop:
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PHIEU HQC TAP
BAI 8 MO HINH MAY PHAT DIEN GIG (TIET 2)

Fm hay dién tén céc b phin chinh ciio may phdt dign gié vo dién a, b, c, d phit hep véi
timg dnh mink hoa:

() a)Gbm ot cactiu do va gia 65, ding a8 o méy phat dién va dén LED.
() b)Lathiét bi bién a8 néing luong gid thanh nang luong dian.
:) ) La thiét bj tiéu thy nang lugng dién.

d) Déin dién tir may phat dién aén thiét bi tiéu thy nang lugng dién.

ﬂoq
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PHIEU THY'C HANH

BAI 8: MO HINH MAY PHAT BIEN GIO (TIET 2)

Ngay thang:

Quan sdt bang goi y va Iwa chon cdc chi tiét, vat liéu va dung cy dé gin vao é trong thich hop:

Tam lon 1 7 |oenLED 1
8 [Daidc 12
Thanh chii U dai 2
9 |Vitngan 12
Thanh chir U )
ngén 10 | Tua-vit 1
Thanh chir L dai 2 1 |cole 1
Thanh théng 3 2 12 |Bangdinh 2 mat 1
16
My phat dién 13 | Bang dinh dign 1
canh quat va 1
day dan dien 14 |kéo 1
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Ngay thang

PHIEU HQOC TAP
BAI 8: MO HINH MAY PHAT PIEN GIO (TIET 3)

Em hay dién s6 thit ty vio timg Gnh sau € sip xép cic busc Inp rip mé hink may phat
di¢n gi6 va L6m i
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Ngay thang:
PHIEU HOC TAP
BAI 8: MO HINH MAY PHAT DIEN GIO (TIET 3)

Em hay dién sG thit tir vio timg anh sau d€ sip xép cc buéc 1dp rip mé hinh mdy phat
dién gié va tém tat ngan gon lgi bang 161 vao é trong bén canh:
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Diéu kién téc do gié Trang théi ctia dén LED

1 Khéng co gidé ?
2 tgio ?

3 Gi6 manh ?
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PHIEU DANH GIA SAN PHAM
Tiéu chi S () ()
? ?

Pung va da cac bd phan ?

Bung hinh dang ? ? ?
Mbi ghép chic chin ? ? ?
Day dan dién gon gang ? ? ?
beén LED phat sang khi canh quat quay ? ? ?

D6 sang dén LED thay ddi khi toc do gio
thay ddi
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KET NOI TRI THUC
vdicudc SONG
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Ho va tén: Ngay:

PHIEU HOC TAP
BAI 2: NHA SANG CHE (TIET 2)

1. Em hoan thién thong tin tiéu st ctia céc nha sdng ché sau.

Giém O4t (James Watt) |
* s mét nha sing ché, ki su ngusi
+ 58ng ché tiéu bigu
- Qua trinh sang ché:
1763: bt dau
sa khal
768 ra du nhign ligu
hon, higu sudt lam viee
duge cap bang sing ché
+ 53ng ché ctia 6ng md ra Mt thisi dai may
hoi nue, tao ra mot
cila thé kI XIX

—

V6 Mo hinh dang

Té-mit E-di-xdn (Thomas Edison) (. )
7 + L mét nha phat minh, nha séng ché
& phat minh ra rét nhigu thiét bi c6
anh hung I6n 161 cube séng
«Sinh ra va 16n 13n tal
+ 58ng ché tiéu bidu
+ Qua trinh séng ché:
Thang 31878
bong den soi 6.
1879 thanh cong
sau nhicu 1an tht bai va nhan

* Bong den dién ra ddi gidp con neudt
thuan tién han trong
dugng phé va nha may.
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A-l&ch-xan-dd Gra-ham Beo (Alexander Graham Bell) (-}

+ La mot nha sang ché ngudi
+ Sang ché tiéu bigu:
+ Qua trinh sang ché
1874: ché tao chigc may <o the
qua dudng day.
1875: cal tidn chidc may c6 thé truyén
qua dusng day.
augc cép bang sang che.
« S8ng ché ctia bng thay dai
ctia con nguoi, gitp dé dang lien lac t

Céac Ben (Karl Benz) |

« Ls mot ki suf co khi ngui

« 5dng ché tigu bigu:

«Qua trinh sang ché
1870: Thigt ké déng cd chay bang

-1b0 phin quan trong

i n3m 1886, hoan thién
V& dute cdp bang séng ché

« 5dng ché clia bng mo dau thai ki cheé

tao cac mau mai, gitp
clia con ngusi tré nén
thuan tién hon





image31.jpeg
N
a) Giém Oat b) Céc Ben ¢) A-léch-xan-do d) Té-mat E-di-xon
(1736 - 1819) (1844 — 1929) Gra-ham Beo (1847 — 1931)
(1847 — 1922)

1) Béng dén soi dét  2) Déng co hoi 3) bién thoai duoc  4) O to duoc cap
duoe Déf béng nuse duoc cép cdp bang sang béng sang ché
séng ché bang séng ché ché nam 1876 nam 1886
nam 1879 nam 1784
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A-l&ch-xan-do Gra-ham Beo (Alexander Graham Bell) (1874 - 1922)

« L3 Mot nha séng ché ngudi Xcét-len.

* Sang ché tiéu biéu: dién thoai.

* Qua trinh sang ch
1874: ché tao chiéc may ¢é thé truyén
tin dién bao qua 1 dudng day.

1875: cai tién chiéc may c6 thé truyén
giong néi qua dudng day.
1876: dugc cdp bang sang ché.
= Sang ché cla 6ng thay déi phudng thuc
lién lac cua con ngusi, giup dé dang lién
lac t khoang céch xa.

Cac Ben (Karl Benz) (1844 - 1929)

* La mét Ki su cd khi ngusi Pde.

« Sang ché tiéu biéu: xe 6 8.

« QU trinh séng ché:

1870: Thiét k& dong ca chay bang
xang - 1 b6 phan quan trong.

Dau ndm 1886, chiéc 6 t& hoan thién
va dudc cap bang sang ché.

* Sang ché clia dng md dau thai Ki ché tao
cac mau 6 té mdi, giup phudng thirc di
chuy@n cla con ngusi trd nén thuan tién
haon.

2. Em hdy hoan thién so dé thoi gian nhan bing sdng ché sau:
dong cd béng den
hdi nudc sgi dét

dién thoai otd
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‘ Céu sé thidt ké | i TG s8 thiét ké sén phdm:
sén phdm g1? v “C6 kim ma chéing biét khau
| Sut ngay chay mai lau Idu méi dimg
| Khéng tay, khong mét thé nhung
Chl ra chinh xéc dang ting phut gidy”.
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‘?Em hay cling ban thwe hién cac bwéc lam san pham mau theo thiét ké trén.
— Budc 1: Lam miét sb.

— Buoe 2: Lam quai deo va num van.
— Buoc 3: Lam bo kim déng hé.

— Butc 4: Gén cac bo phan dé
hoan thién déng hé d choi.
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Tiéu chi =) () o5}
Bung hinh dang ? ? ?
Chéc chén ? ? ?

Tham mi ? ? ?
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a Ché o may bay

b May anh

¢ Pinyéu

d Danh ba dién thoai
e Murc séng dién thoai

g Két thuc cudc goi

b Dién thoai dang sac pin

i Mtrc séng wifi

k Thuce hién cudc goi
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PHIEU HQC TAP
Quan sat bdn birc anh thé hién cac budc thyce hién mot cude goi dién thoai, thao luan va
hoan thanh phiéll hoc tap.
< Budc 1
<« Budc 2
< Budc 3
< Budc 4
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& Khoang cép ddng  DEb3o quan lanh thuc pham

B Khoang lam lanh b DElam d4va bao quan dang lanh thire pham
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Ho va ten: Ngay thang:

PHIEU HOC TAP

BAI 6: SU'DUNG TU LANH (TIET 1)

Em hdy quan sadt cdc birc tranh sau day va viét diing tén cdc khoang trong tirng chiéc ti lanh.

—————————— 1
'\“"\"T"T"'\"\'T"‘ ama
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Thit, c& c6 thé bao quan dwoc:

— Tir 3 ngay dén 5 ngay véi phwong phap lam lanh thwe phdm (nhiét do
ttr 1 °C dén 7 °C).

— Tl vai tudn t&i vai thang véi phwong phap déng lanh (nhiét dé
dwéi 0 °C).
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Con cét dé vao
td lanh gitp me.

Minh nén sép xe"b“ =
vao ngén nao
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é’( Khi sap xép, bao quan thie pham trong ti lanh, can lwu y:

% 1. Strdung khoang cap déng dé lam da va bao quan déng lanh thwe pham.

Str dung khoang lam lanh dé& bao quan lanh thwe phdm.

Khéng dé thue pham néng vao bén trong th lanh.

Khéng chira qua nhigu thwe pham trong ta lanh.

4. Str dung mang boc hodc hop dwng dé bao quan thuc phdm trong
ta lanh.

RS
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Khir mi cho td lanh
— Em c6thé dit qua chanh, v6 cam quyt, ba ca phé, .. vao trong tl lanh d&
Knir mii hoi

— V& sinh ti lanh thudng xuyén gitp loai bo mii o, tiét kiém dien va
kéo dai thei gian sir dung clia td lanh
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Thoi gwm bao qucm trong tu
lanh cva mot so thuc pham

Tinh toan céc phép tinh d& hoan thién bang thong tin:

? 7

6 ?
O w77 %

) Lam tron s6 0,523 dén sé tu

nhién gan nhat.

(@ €6 __hinh vuéng.

Luu y: Bén canh thoi gian bdo quan trong ti lanh ctia cac loai
thu'c pham, can phai quan tam téi han sr dung cua ching.
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Thoi gmn bao quan trong tu
lanh cla mot 56 thuc pham

Tinh toan cac phép tinh @& hoan thién bang thong tin:

6 ? 7
O w7

Lam tron s6 0,623 dén sé tr
O]

nhién gén nhét.

(® €6 __hinhvudng.

Luu y: Bén canh thoi gian bao quan trong ta lanh cuta céc loai
thuc pham, can phai quan tam t6i han sir dung ciia chung.
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vdicudc SONG
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3, Khir mui cho tl lanh
& Em cothd aat qua chanh, v6 cam quit, bd c& phé, . vao trong tilanh a8
Knir mii hoi

— V& sinh ti lanh thudng xuyén giup loai bo mii o, tiét kiém dien va
kéo dai thoi gian st dung clia td lanh





image3.png




image75.jpeg
PHIEU HOC TAP
NHOM .

) 1: Hay quan st mo hinh m3u va hoan thanh
nhong cau sau
1.Xe dién chay bang pin gom c6 nhing bo phan:

2.Trong do, nhiing bo phan nao duing é tao thanh
hinh cho xe dién?

3.NhOng b phan nao dung
dugc?

02

Dien tén gol. 56
1uang con thiéu coa cac chitiét,
dung cu, vat liu trong bang sau:
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PHIEU HOC TAP
NHOM ...
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TIEU CHI

Em dé chia sé y kién cia minh véi ca nhém.

Em léng nghe va nhén xét y kién cia cdc ban khdc.

Em héing héi tham gia lam viéc nhom.

Em hoan thanh nhi¢m vu minh ducc giao.

Em biét giao viéc va 18 chitc céng viée ciia nhém
mét céc hidu qua.

PHIEU TU DANH GIA

+ 0 diém: Em da c6 ging
nhung chufa lam duge.
«+ 1 diém: Em dalam duge.

xudt sac!

2 diém: Em da thuc hién

3
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~ PHIEU PANH GIA
CAC THANH VIEN TRONG NHOM

Ban dai dién nhém phdt biéu nhigu nhét cia nhém la .

Ban déng gop y kién nhigu nhat khi thao lugn nhom la . Em hay dien
fén ban xing

dang nhét vao
cot bén phéi
nhe!

Ban luon léng nghe va dua ra nhiing l6i nhan xét hop Iy
cho y kién cita céc thanh vién khac la ..

Ban biét chi dong giao viéc va gip & nhom hoan thanh
nhigm vu la ..
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Nhém: Ngay théng:

PHIEU THAO LUAN

BAI 8: MO HINH MAY PHAT DIEN GIO (TIET 1)

Cdc em hdy cho biét sy khic nhau vé chitc ndng giita mdy
phdt dién gié v quat dién:
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Nhém: Ngay théng:

PHIEU THAO LUAN

BAI 8: MO HINH MAY PHAT DIEN GIO (TIET 1)

Cdc em hdy cho biét sy khic nhau vé chitc ndng giita mdy
phdt dién gié v quat dién:
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' Ban biét khong,
gi6 ciing c6 thé
 tao ra dién day!

Gi6 c6 thé tao ra dién
béng céch nao nhi?
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